
Ngày soạn:19/9/2014
Ngày giảng:.....................
        Tiết 9      

                                              LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
  1. Kiến thức:

- Cho 2 đường thẳng song song và một cát tuyến, cho biết số đo của một góc, học  sinh biết tính các góc còn lại.

  2. Kĩ năng:

- Học sinh vận dụng được tiên đề Ơ-clit và tính chất của hai đường thẳng song song để giải bài tập.

 3. Thái độ  :

 - Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

 - Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.

 - có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác .

 - Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn toán .  
 II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

1. GV: - Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.

2. HS: - Thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm.

III. Phương pháp:

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

IV . Tiến trình giờ dạy – Giáo dục.

 1. Ổn định lớp: ( 1 phút )

- Kiểm tra sĩ số.......................................... ................................................................                                     

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:

2. Kiểm tra bài cũ: ( 7phút) 
	Yêu cầu
	Nội dung

	?1 Thế nào là hai đường thẳng song song. vẽ hình minh hoạ
?2 Để kiểm tra 2 đường thẳng song song ta làm ntn
Bài tập: Cho hình vẽ biết a//b

Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE. Giải thích.

- Gv cùng cả lớp nhận xét, đánh giá, cho điểm


	HS1 : Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung
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HS2: Trả lời miệng
[image: image947.wmf]B


- Hs dưới lớp cùng làm và nhận xét


3. Giảng bài mới:

 3.1. Giới thiệu bài mới : Vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập.
 3.2. Các hoạt động dạy - học :
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs
	Nội dung

	HĐ1: Chữa bài tập 
(10 phút)
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 35.

-  Giáo viên chốt kq (yêu cầu HS làm như bên).

? Qua bài tập trên em được củng cố kiến thức nào
- Gv nhận xét, chốt lại
-  Giáo viên treo bảng phụ bài tập 36

- Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm làm lài tập.
-  Giáo viên kiểm tra sự làm việc của các nhóm

-  Giáo viên chốt kq.
? Nhắc lại tính chất hai đường thẳng song song
- Gv chốt lại các kiến thức đã vận dụng vào bài tập
HĐ2: Luyện tập 
(23 phút)
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 29 (tr79 - SBT)

? Để kiểm tra xem đường thẳng c có cắt đường thẳng b không ta làm như thế nào.

- Yêu cầu học sinh trả lời ?a.

? Bài toán cho biết điều gì, cần tìm điều gì.

? Nếu c không cắt b 
[image: image1.wmf]®

tìm mối qhệ của c và b.

? Theo đề bài ta có điều gì.

? Theo suy luận trên có bao nhiêu đường thẳng // b.

? Theo tiên đề Ơ-clit ta có điều gì.

- Gv yêu cầu hs tự trình bày vào vở
-  Giáo viên treo bảng phụ bài tập 38

- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm khoảng 

7-8’
? Nêu yêu cầu của đề
-  Giáo viên kiểm tra sự làm việc của các nhóm.

- Gv đưa bài giải chuẩn lên bảng phụ, yêu cầu các nhóm tự đánh giá
-  Giáo viên chốt kết quả.
(Nếu không đủ thời gian thì không làm trường hợp H25b).

? Qua bài tập trên em đã được củng cố những kiến thức nào
- Gv nhận xét, chốt lại
	- Cả lớp làm nháp.

- 1 học sinh lên bảng trình bày.


[image: image2.wmf]®

 Nhận xét

- Hs : Tiên đề Ơ-clit 
- Hs quan sát, đọc to đề bài
- Các nhóm hoạt động rồi điền vào phiếu học tập

- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Hs trả lời miệng

- 1 học sinh lên bảng vẽ hình.
- Kéo dài đường thẳng c

- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời

- Cho a//b và c cắt a

- Suy luận c cắt b


[image: image3.wmf]®

 c//b

a//b

- có 2 đường thẳng đi qua A và // đường thẳng b

- Trái với tiên đề
[image: image4.wmf]®

điều giả sử là sai.

- Hs tự trình bày vào vở
- Nửa lớp làm hình 25a.
- Nửa lớp làm hình 25b

- Hs trả lời miệng
- Đại diện các nhóm lên trình bày (sau khi đã thảo luận xong)

- Các nhóm  quan sát nhận xét.
- Hs trả lời miệng

- Hs cùng nghe, ghi nhớ
	I. Chữa bài tập
Bài tập 35 (tr94- SGK)

Theo tiên đề Ơ-clit có một đường thẳng đi qua 1 điểm cho tr​ước và // với đư​ờng thẳng cho trước.

Vậy chỉ có 1 đường thẳng a và 1 đường thẳng b

Bài tập 36 (tr94 - SGK)
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a) 
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 (Vì là cặp góc so le trong)

b) 
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(Vì là cặp góc đồng vị)

c) 
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(vì là cặp góc trong cùng phía)

d) 
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do đối đỉnh mà 
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II. Luyện tập

Bài tập 29 (tr79 - SBT)

     [image: image13.wmf]c
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a) Đường thẳng c có cắt đường thẳng b

b) Suy luận nếu a//b và c cắt a thì c cắt b

- Giả sử c không cắt b 
[image: image14.wmf]®

c//b khi đó qua điểm A có 2 đường thẳng c và a cùng song song b
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 trái với tiên đề Ơ-clit. Vậy nếu a//b và c cắt a thì c cắt b.

Bài tập 38 (tr95-SGK) H25a
      [image: image16.wmf]d'
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Biết d//d' thì suy ra:
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* Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng // thì:

a) 2 góc so le trong bằng nhau

b) 2 góc đồng vị bằng  nhau

c) 2 góc trong cùng phía bù nhau    

* Biết 
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 hoặc 
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 th× suy ra d//d'

- Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng mà trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau hoặc 2 góc trong cùng phía bù nhau thì 2 đường thẳng đó song song với nhau.


  4. Củng cố: (2phút)
- Chốt lại các kiến thức đã vận dụng vào  bài tập  

  5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau: (2phút)

 *) Hướng dẫn học sinh học ở nhà : 
- Xem lại các bài tập trên

- Làm bài tập 39(tr95 - SGK)

- Làm bài tập 28; 30 (tr79 - SBT)
*) Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho giờ sau: 
- xem trước bài từ vuông góc đến song2
V. Rút kinh nghiệm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ngày soạn :21/9/2014
Ngày giảng :........................   

         Tiết 10   


§6: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 
I. Mục tiêu:
  1. Kiến thức:

- Học sinh biết mối quan hệ của hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với 1 đường thẳng thứ ba.
  2. Kĩ năng:
- Biết phát biểu một mệnh đề toán học.

- Rèn luyện khả năng lập luận của học sinh.

 3. Thái độ :

 - Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

 - Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.

 - có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác .

 - Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn toán . 
 II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1. GV: - Thước thẳng, êke, bảng phụ nội dung bài tập 40; 41 SGK.

2. HS :  - Thước thẳng, êke, bảng nhóm. 

III. Phương pháp:
- Thảo luận nhóm.Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

- Phát hiên và giải quyết vấn đề.
IV . Tiến trình giờ dạy – Giáo dục.

  1. Ổn định lớp:  ( 1 phút )

 - Kiểm tra sĩ số: ........................................................................................................                                     

 - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:

 2. Kiểm tra bài cũ:  (5 Phút)
	Yêu cầu
	Nội dung

	GV nêu câu hỏi:

HS 1:

? Nêu dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.

? Phát biểu nội dung tiên đề Ơ-clit và tính chất của hai đường thẳng song song. 

- HS 2: 
+ Cho đường thẳng a và M 
[image: image21.wmf]Ï

 a vẽ đường thẳng b đi qua M và vuông góc với a.

 + Vẽ đường thẳng c đi qua M và vuông góc với đường thẳng b.

? Có nhận xét gì về quan hệ giữa đường thẳng a và c? Vì sao?

- Gv cùng hs nhận xét, cho điểm
	HS trả lời:

HS 1:

- Nêu dấu hiệu như SGK

· Phát biểu(sgk)
HS 2
[image: image948.wmf]A

+ a//c

+ Vì a và c cắt b tạo ra cặp góc so le trong , cặp góc đồng vị bằng nhau


  3. Giảng bài mới:

 3.1. Giới thiệu bài mới : 
- Có nhận xét gì về quan hệ giữa đường thẳng a và c? Vì sao?

- GV: Đó chính là mối quan hệ từ vuông góc đến song song.
 3.2. Các hoạt động dạy - học :
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs
	Nội  dung

	HĐ1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song (20Phút)

- Yêu cầu học sinh làm ?1
-  Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ hình.

? Vẽ đường thẳng a
[image: image22.wmf]^

đường thẳng c tại A

? Lấy điểm B
[image: image23.wmf]Î

c, vẽ đường thẳng b đi qua B và 
[image: image24.wmf]^

c

? Trả lời câu hỏi a, b trong SGK 

? Tìm mối quan hệ của hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3.

-  Giáo viên ghi tóm tắt 

-  Giáo viên đưa ra bảng phụ nội dung bài toán sau: 

Cho a//b và c
[image: image25.wmf]^

a

a) c có cắt b không

b) c cắt b tạo thành góc có số đo bằng bao nhiêu.

? Qua bài tập trên em rút ra nhận xét gì.

- Gv nhận xét, chốt lại quan hệ giữa tính vuông góc và song song
HĐ2. Ba đường thẳng song song (10 Phút)

? Vẽ đường thẳng d'//d

? Vẽ d''//d

? Tìm mối quan hệ của d' và d''

? Kẻ đường thẳng a
[image: image26.wmf]^

d. Trả lời các câu hỏi ?2 trong SGK 

? Qua bài tập trên em rút ra nhận xét gì.

-  Giáo viên chốt :
2 đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau.

-  Giáo viên ghi tóm tắt 
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-  Giáo viên đưa ra bảng phụ bài tập 41 SGK, yêu cầu học sinh lên bảng điền
- Gv cùng hs nhận xét, chữa bài như bên

- Chốt lại tính chất 3 đường thẳng song song
	- Hs đọc to yêu cầu ?1

- Học sinh làm theo yêu cầu của giáo viên. 

- Học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Suy nghĩ trả lời: 2 đường thẳng đó song song với nhau

- Hs cùng theo dõi
- Học sinh suy nghĩ ít phút 
[image: image28.wmf]®

 trả lời

- Hs nhận xét: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau.

- Hs vẽ hình
- Học sinh rút ra nhận xét.

- Học sinh vẽ theo yêu cầu của giáo viên 

- d' và d'' song song với nhau

- Học sinh trả lời các câu hỏi SGK 

- Học sinh nhận xét

- Hs quan sát, ghi vở
- 1 học sinh lên bảng điền.

- Học sinh khác bổ sung.

- Hs lắng nghe, ghi nhớ
	1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song 
?1
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a) a có song song với b

b) Suy luận a//b

Vì a
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c 
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là 2 góc so le trong 
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 a//b

* Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau.

[image: image949.wmf]D
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 a//b

b
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Bài tập :

    [image: image41.wmf]b
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a) c có cắt b theo bài tập 29-SBT 

b) Vì a//b mà c cắt a và b 
[image: image42.wmf]®

 2 góc so le trong bằng nhau mà các góc của 
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Vậy c
[image: image46.wmf]^

b

* Kết luận: SGK 

2. Ba đường thẳng song song
Vẽ đường thẳng d'//d

 Vẽ d''//d
       [image: image47.wmf]d''
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- Đường thẳng d'' và d' song song với nhau

?2
*) Tính chất: 2 đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau.
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Bài tập 41 (tr97-SGK)

      [image: image49.wmf]c
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 NÕu a//b vµ a//c th× b//c


  4. Củng cố: (7Phút)

-  Giáo viên đưa ra bảng phụ nội dung bài tập sau:

	a) Dùng êke vẽ 2 đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng c

b) Tại sao a//b

c) Vẽ d cắt a và b tại C, D chỉ ra các cặp góc bằng nhau? Giải thích.
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Bài giải.

b) 
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 (quan hệ giữa tính vuông góc và song song)

c) Cặp góc so le trong bằng nhau: 
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- Cặp góc đồng vị bằng nhau: 
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- Cặp góc điểm bằng nhau: 
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5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau: (2 phút)

 *) Hướng dẫn học sinh học ở nhà : 

- Làm bài tập 42; 43; 44; 45 (tr98 - SGK)

- Bài tập 33; 34 (tr80 - SBT)  
*) Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho giờ sau:  Giờ sau luyện tập.
V. Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 27/9/2014                                                                Tiết 11 
Ngày giảng:.................
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
  1. Kiến thức:

 - Học sinh nắm vững quan hệ giữa 2 đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với 1 đường thẳng thứ ba.

  2. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng phát biểu gãy gọn 1 mệnh đề toán học

 3. Thái độ :

 - Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

 - Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.

 - có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác .

 - Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn toán . 
 II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1. GV : Thư​ớc thẳng, thư​ớc đo góc, êke, Bảng phụ 

2. HS: Thước thẳng, th​ước đo góc, êke     

III. Phương pháp:
- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.      
- Gợi mở.

IV . Tiến trình giờ dạy – Giáo dục.

 1. Ổn định lớp:( 1 phút )

- Kiểm tra sĩ số:.......................................... ................................................................                                     

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:
2. Kiểm tra bài cũ:  (6phút)
	Yêu cầu
	Nội dung

	Câu 1: Phát biểu tính chất quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. Ghi bằng kí hiệu.

Câu 2: Phát biểu tính chất 3 đường thẳng song song, làm bài 41 -tr97 SGK.

- Gv cùng cả lớp nhận xét, đánh giá cho điểm

- Gv chốt lại các kiến thức đã vận dụng làm 

Các bài tập trên và đặt vấn đề vào bài mới
	HS1: Phát biểu t/c(sgk) và ghi tóm tắt.
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HS2: 2 đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau.
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Bài 41(sgk/97). 

a//b và a//c thì b//c.

Hs theo dõi nhận xét bài làm của bạn, nghe và ghi nhớ các kiến thức đã vận dụng để làmbài tập trên ‎


  3. Giảng bài mới:

 3.1. Giới thiệu bài mới : Hôm nay chúng ta luyện tập.
 3.2. Các hoạt động dạy - học :
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs
	Nội dung

	HĐ1: Chữa bài tập (15phút)

-  Giáo viên yêu cầu học sinh làm các bài tập 42; 43; 44 tr98- SGK. 

- Chia lớp thành 3 nhóm:

+ Nhóm 1:làm bài tập 42

+ Nhóm 2: làm bài tập 43.

+ Nhóm 3: làm bài tập 44.

- Gv theo dõi hướng dẫn các nhóm làm bài

- Sau khi các nhóm  học sinh làm xong GV đưa bài giải chuẩn lên bảng phụ cho HS các nhóm chấm chéo

? Em hãy nêu cách làm của nhóm em

? Em có nhận xét gì về hai t/c ở bài tập 42 và 43.

- Gv nhận xét, chuẩn hoá
? Bài tập 44 còn cách phát biểu nào khác

? Qua các bài tập trên em đã được củng cố những kến thức gì
- Gv chốt lại các kiến thức đã vận dụng

HĐ 2: Luyện tập (15phút)

- GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 45 ( Gv đưa đề lên bảng phụ)

- Gọi học sinh đọc và tóm tắt bài toán

-  Giáo viên gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi trong SGK.

? Nêu các kiến thức đã vận dụng làm bài tâp trên

- Gv cùng hs nhận xét, chữa bài chuẩn

- GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 46

- Yêu cầu thảo luận theo nhóm.

- Quan sát các nhóm thực hiện, sau ít phút gọi HS đại diện nhóm lên bảng trình bày. Uốn nắn, sửa chữa, yêu cầu các nhóm làm như bên.

? Phát biểu bằng lời bài toán trên.

- Gv cùng hs nhận xét, chốt lại
	- Các  nhóm làm việc.

- Các nhóm theo dõi chấm bài chéo và thông báo kết quả
- Đại diện các nhóm trình bày cách làm

-Một đường thẳng song song với một trong hai dường thẳng song song thì nó song song với đt kia.

- Hs trả lời miệng

- Hs trả lời miệng

 Hs cùng nghe, ghi nhớ
- Học sinh đọc bài toán

- 1 học sinh lên bảng tóm tắt bài toán:

Cho

d', d'' phân biệt

d'//d; d''//d

Suy ra

d'//d''

- Cả lớp suy nghĩ trả lời

- 1 học sinh lên bảng trình bày.

- Dựa vào tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

- Hs nhận xét, làm bài chuẩn vào vở
- Học sinh đọc và tóm tắt bài toán

- Cả lớp làm việc theo nhóm

- Đại diện nhóm lên làm

- Lớp nhận xét

- Cho đường thẳng a
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đường thẳng CD cắt đường thẳng a tại D cắt b tại C và tạo với a một góc 1200. Hỏi a có song song với b không? Tính 
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	I. Bài tập chữa
Bài tập 42 (tr98-SGK)

[image: image951.wmf]N

a)

b) a//b vì a và b cùng vuông góc với c

c) 2 đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì song song với nhau.
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Bài tập 43 (tr98-SGK)

a) 

b) c 
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 b vì b // a và a
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c

c) Phát biểu: nếu 1 đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Bài tập 44 (tr98-SGK)

a) 

        [image: image64.wmf]c

b

a


b) c // a vì c // b và b // a

c) 2 đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau

II. Luyện tập
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Bài tập 45 (tr98-SGK)

a)

b) Nếu d' cắt d'' tại M
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d vì M
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d' và d'//d.

- Qua M nằm ngoài d vừa có d'//d, vừa có d''//d 

[image: image68.wmf]®

 trái với tiên đề Ơ-clit vì theo tiên đề chỉ có 1 đường thẳng qua M và song song với d

- Để không trái với tiên đề Ơ-clit thì d' và d'' không thể cắt nhau 
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 d'//d''

Bài tập 46 (tr98-SGK)
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a) a//b vì 
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b) Ta có 
[image: image71.wmf]·

·

 va BCD

ADC

 là 2 góc trong cùng phía

mà a//b 
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  4. Củng cố: (5phút)

* Muốn kiểm tra xem 2 đường thẳng a và b có song song với nhau hay không:

- Ta vẽ 1 đường thẳng bất kì đi qua a và b, rồi đo xem 1 cặp góc so le trong có bằng nhau không, nếu bằng nhau thì a//b.

- Hoặc có thể kiểm tra 1 cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía có bù nhau không, nếu bù nhau thì a//b.

- Có thể vẽ đường thẳng c vuông góc với a rồi kiểm tra xem c có vuông góc với b không, nếu c vuông góc với b thì a//b.

  5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau: (3phút)

 * Hướng dẫn học sinh học ở nhà : 
- Học thuộc tính chất quan hệ giữa vuông góc và song song 

- Ôn tập tiên đề Ơ-clit và các tính chất  về 2 đường thẳng song song 

- Làm bài tập 47; 48 (tr98; 99 - SGK)

- Làm bài tập 35; 36;  (tr80-SBT)   

*Hướng dẫn bài 47/ sgk

 Dựa vào tính chất 2 góc đồng vị và hai góc trong cùng phía 

* Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho giờ sau: 

- Đọc trước bài “ Định lí”   
 V. Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 30/9/2014
Ngày giảng:.........................                       


                     Tiết 12                                              
                                                            §7: ĐỊNH L‎Í
I. Mục tiêu:
  1. Kiến thức:

- Học sinh biết cấu trúc của một định lí (gồm 2phần: giả thiết và kết luận)

- Biết thế nào là chứng minh định lí.

  2. Kĩ năng:

- Biết đưa định lí về dạng ''Nếu.... thì...''

- Làm quen với mệnh đề lôgíc:  p
[image: image75.wmf]Þ
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 3. Thái độ:

 - Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

 - Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.

 - có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác .

 - Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn toán . 
 II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1. GV : Thư​ớc thẳng, thư​ớc đo góc, êke, bảng phụ 

2. HS : Thước thẳng, th​ước đo góc, êke.     


III. Phương pháp:
- Vấn đáp, trực quan.     - Làm việc với sách giáo khoa.

- Giảng giải, thuyết tương tự hoá.
IV . Tiến trình giờ dạy – Giáo dục.

 1. Ổn định lớp: ( 1 phút )

- Kiểm tra sĩ số......................................... ................................................................                                      - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs: 

2. Kiểm tra bài cũ:  (6phút)

	Yêu cầu
	Nội dung

	GV nêu câu hỏi:

? HS 1: Phát biểu nội dung tiên đề 
Ơ-clit. Vẽ hình minh hoạ.

? HS 2: Phát biểu tính chất của 2 đường thẳng song song. Vẽ hình minh hoạ.

Gv cùng hs nhận xét, cho điểm 
	HS trả lời:

HS 1: Phát biểu như SGK

[image: image955.wmf]K
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HS 2:
Phát biểu như SGK

- HS nhận xét


  3. Giảng bài mới:

 3.1. Giới thiệu bài mới : ( 1 phút )
  Tiên đề ơ-clít và t/c hai đường thẳng song song đều là khẳng định đúng. Nhưng tiên đề ơ-clít được thừa nhận qua hình vẽ, qua kinh nghiệm thực tế. Còn t/c 2 đường thẳng song song được suy ra từ những khẳng định được coi là đúng, đó là định lí. Vậy định lí là gì? Gồm những phần nào? Đó là nội dung bài hôm nay
 3.2. Các hoạt động dạy - học :
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs
	Nội dung

	HĐ 1. Định lí (17phút)
-  Giáo viên cho học sinh đọc phần định lí tr99-SGK 
? Thế nào là một định lí .

? Yêu cầu học sinh làm ?1
- Gv : nhắc lại định lí ''2 góc đối đỉnh thì bằng nhau''

- Yêu cầu Hs lên bảng vẽ hình của định lí, kí hiệu trên hình vẽ  
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? Theo em trong định lí trên, đã cho ta điều gì.

? Điều phải suy ra.

-  Giáo viên chốt: Vậy trong một định lí , điều đã cho là giả thiết, điều suy ra là kết luận.

? Mỗi định lí gồm mấy phần, là những phần nào.
-  Giáo viên: giả thiết viết tắt là GT, kết luận viết tắt là KL

- GV: Mỗi định lí đều có thể phát biểu dưới dạng ''nếu... thì ... ”

phần nằm giữa từ ''nếu”

 và từ ''thì ”là giả thiết. Sau từ ''thì ”là kết luận 
? GT là gì, KL là gì
? Phát biểu tính chất 2 góc đối đỉnh dưới dạng ''nếu... thì ...''

? Ghi GT, KL dưới dạng kí hiệu

- Yêu cầu học sinh làm ?2
- Cho hs thảo luận nhóm

? Nêu GT, KL 

- Gv cùng hs nhận xét, chuẩn hoá
? Muốn chứng minh một định lí ta làm ntn
· chuyển mục 2

HĐ 2. Chứng minh định lí (17phút)
-  Giáo viên trở lại hình vẽ 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau

? Để có 
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 ở định lí này ta suy luận như thế nào.

- Quá trình suy luận đi từ GT đến KL gọi là chứng minh định lí  

? Vậy chứng minh định lí là gì
- Yêu cầu học sinh đọc ví dụ, ghi GT, KL

? Tia p/g của một góc là gì.

? Om là tia phân giác của 
[image: image79.wmf]·
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, ta có điều gì.

? On là tia phân giác của 
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, ta có điều gì.

? Tại sao 
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- Gv : Chúng ta vừa chứng minh 1 định lí.

? Muốn chứng minh 1 định lí ta cần làm thế nào ?
? Vậy CM định lí là gì ?

- Gv nhận xét, chốt lại cách c/ m một định lí
- B1: Vẽ hình, ghi GT, KL

- B2: Từ GT ta lập luận để suy ra KL, phải nêu kèm theo căn cứ


	- Cả lớp đọc

- 1 học sinh đứng tại chỗ đọc bài

- Hs trả lời miệng

- cả lớp suy nghĩ làm bài 

- 3 học sinh phát biểu 

- Cả lớp vẽ hình vào vở
- 1 học sinh lên bảng vẽ hình và ghi bằng kí hiệu

- Cho 
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- Hs cùng nghe, ghi nhớ
- Học sinh đứng tại chỗ 

trả lời: Hai phần GT, KL

+ Giả thiết: là những điều đã cho biết trước

+ Kết luận: Những điều cần suy ra

- Hs cùng nghe gv giới thiệu, ghi nhớ
- Nếu 2 góc là đối đỉnh thì 2 góc đó bằng nhau

- Hs cùng ghi vở kí hiệu

- Cả lớp làm việc theo nhóm
- Đại diện nhóm đứng tại chỗ phát biểu 

- Hs nhận xét, chữa bài chuẩn

- Hs xem lại hình vẽ hai góc đối đỉnh 

- Ta có:
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- Hs trả lời miệng

- Học sinh ghi bài.

- 1 học sinh đọc định lí 

- 1 học sinh lên bảng ghi GT, KL

- Là tia nằm giữa 2 cạnh của góc và tạo với 2 cạnh đó 2 góc kề bằng nhau
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- Vì Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy
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- Muốn  chứng minh 1 định lí ta cần :

- B1: Vẽ hình, ghi GT, KL

- B2: Từ GT ta lập luận để suy ra KL, phải nêu kèm theo căn cứ
- Dùng lập luận để từ GT suy ra KL

- Hs cùng nghe, ghi nhớ
	1. Định lí 
- Định lí là 1 khẳng định suy ra từ những khẳng định được coi là đúng, không phải bằng đo trực tiếp hoặc vẽ hình, gấp hình hoặc nhận xét trực giác...

?1
* Định lí: ''2 góc đối đỉnh thì bằng nhau''
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- Trong định lí đã cho ta có:
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  là đối đỉnh, gọi là giả thiết

- Điều suy ra: 
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 , gọi là kết luận. 

- Mỗi định lí gồm 2 phần:

a) Giả thiết: là những điều đã cho biết trước

b) Kết luận: Những điều cần suy ra

- Ta còn có thể phát biểu định lí  dưới dạng ''nếu... thì ...''

+ Nếu 2 góc là đối đỉnh thì 2 góc ấy bằng nhau
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a) GT: 2 ®­êng th¼ng ph©n     biÖt cïng // víi ®­êng th¼ng thø 3

KL: chóng // víi nhau

b)        
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2. Chứng minh định lí 
- Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ GT suy ra KL.
Ví dụ: (SGK)
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Om là tia phân giác của 
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Vì On là tia phân giác của 
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Từ (1) và (2) ta có:
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  4. Củng cố: (5phút)

-  Giáo viên treo bảng phụ bài tập 49 (tr101-SGK)

BT 49(sgk/101): Gọi 2HS trả lời miệng 2 câu a, b.

a) GT: 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng sao cho có 1 cặp góc so le trong bằng nhau 

    KL: 2 đường thẳng đó //

b) GT: 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng //

     KL: 2 góc so le trong bằng nhau 

   5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau: (3phút)

 * Hướng dẫn học sinh học ở nhà : 
- Học kỹ bài, phân biệt được GT, KL của định lí, nắm được cách chứng minh 1 định lí 

- Làm các bài tập 50; 51; 52 (tr101; 102-SGK)

- Làm bài tập 41; 42 -SBT 

- HD bài 52(sgk/101): 

Chứng minh  
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* Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho giờ sau: Làm tốt bài để giờ sau luyện tập.
V. Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:3/10/2014
Ngày giảng:....................
        Tiết 13                        

                                                      LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
  1. Kiến thức:

- Học sinh biết diễn đạt định lí dưới dạng “nếu…thì...”.

- Biết minh hoạ một định lí trên hình vẽ 

- Bước đầu biết CM định lí.

  2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, ghi GT, KL của định lí dưới dạng kí hiệu.

  3. Thái độ :
 - Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

 - Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.

 - có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác .

 - Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn toán . 
 II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1. GV:  - Kiến thức bài dạy, SGK, các tài liệu tham khảo có liên quan.

     - Đồ dùng: Thước thẳng, eke, phiếu học tập bài tập 52

     - Bảng phụ bài tập 52

	
	Các khẳng định
	Căn cứ của khẳng định

	1
	(O1+(O2= 1800 
	Vì  (O1, ( O2kề bù

	2
	(O3+(O2= 1800
	Vì (O3 , ( O2kề bù

	3
	(O1+(O2 = (O3+(O2
	Căn cứ vào (1) và (2)

	4
	(O1 = (O3
	Căn cứ vào (3)


2. HS: eke, thước thẳng, bảng nhóm

III. Phương pháp: 
- Thảo luận nhóm.                          
- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.             
- Giảng giải.

IV . Tiến trình giờ dạy – Giáo dục.

 1. Ổn định lớp: ( 1 phút )

- Kiểm tra sĩ số..........................................................................................................                                     

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs
2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút) 
	Yêu cầu
	Nội dung

	GV nêu câu hỏi:

- Học sinh 1: Định lí là gì? Định lí gồm mấy phần, là những phần nào?

Chữa BT 50 (SGK – 101)

- Học sinh 2: 

*Thế nào là chứng minh Định lý?

*Nêu các bước chứng minh định lí ?

* Hãy minh hoạ định lý ''2 góc đối đỉnh thì bằng nhau''

- Gv cùng cả lớp nhận xét, đánh giá, cho điểm.


	HS trả lời:

HS 1: Trả lời như SGK

Chữa BT 50 (SGK – 101)

- Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau.

GT

a
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a // b
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HS2: Chứng minh định lý là dùng lập luận để từ GT suy ra KL

[image: image961.wmf]B


GT


[image: image118.wmf]µ

¶

12

,

OO

 đối đỉnh

KL


[image: image119.wmf]µ

¶

12

OO

=





  3. Giảng bài mới:

 3.1. Giới thiệu bài mới : 

 3.2. Các hoạt động dạy - học :
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs
	Nội dung

	HĐ 1: Chữa bài
 (10 phút)
-  Giáo viên yêu cầu học sinh HĐ nhóm làm bài tập 
51/ sgk/ 101

- Sau ít phút gọi HS đại diện nhóm lên bảng trình bày. 
- GV sửa chữa, yêu cầu HS làm như bên.

-  Giáo viên cho HS làm bài tập 52.

- Gọi 1HS lên bảng làm, HS dưới lớp quan sát bài làm của bạn trên bảng đối chiếu với bài làm của mình => nhận xét, sửa chữa cùng GV.

HĐ 2: Luyện tập (30 phút)
-  Giáo viên treo bảng phụ bài tập 53(sgk/102). 

- Gọi một HS đọc đề bài.

- Gọi 1HS lên bảng làm câu a, b. HS cả lớp cùng làm vào vở.

- Gọi tiếp HS 2 làm phần c

- Sau khi HS 2 làm xong phần c yêu cầu HS cả lớp trình bày gọn lại vào vở. 
– Gọi 1HS  trình bày lại phần chứng minh (trả lời miệng)

-  Giáo viên treo bảng phụ câu d, cho học sinh quan sát 

- Gv chốt lại các dạng bài tập đã chữa
	- Lớp hoạt động theo nhóm

- Các nhóm thảo luận 

- Đại diện nhóm lên trình bày.

1 HS lên bảng

-HS dưới lớp hoạt động cá nhân

- Cả lớp nhận xét

- Quan sát đề bài GV ghi trên bảng phụ.

-1 HS đọc to yêu cầu của bài.

- Một HS lên bảng làm phần a, b (vẽ hình, ghi GT, KL trên bảng)

- HS 2 lên bảng làm phần c. HS dưới lớp trình bày gọn vào vở.

- 1Hs trình bày miệng

- Học sinh quan sát ghi bài.

- Hs cùng nghe, ghi nhớ
	Bài tập 51 (tr101-SGK)

a/ HS tự làm.

b/ 
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Bài tập 52 (tr101-SGK)
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Bài tập 53 (tr102-SGK)
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1. (xOy + (yOx' = 1800 
(Vì 2 góc kề bù)

2. 900 + (yOx' = 1800 
(Theo GT và căn cứ vào 1)

3. (yOx' = 900 (Căn cứ vào 2)

4. (x'Oy' = (xOy 
(Vì 2 góc đối đỉnh)

5. (x'Oy' = 900
(Căn cứ vào gt và 2).

6. (xOy' = (x'Oy
 (Vì 2 góc đối đỉnh)

7. (xOy' = 900(Căn cứ vào 3)

d) Có 
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  4. Củng cố (4 phút):
- Yêu cầu HS trả lời:

? Định lí là gì.

? Muốn chứng minh một định lí ta cần tiến hành qua những bước nào
- HS: Đứng tại chỗ trả lời miệng.

- 1 định lí bao gồm 2 phần: GT và KL

+ GT : điều đã cho

+ KL : điều phải suy ra

- Muốn chứng minh một định lí ta cần :

      + Vẽ hình

      + Ghi GT, KL

      + Chứng minh (suy luận)

  5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau: (3phút)

 * Hướng dẫn học sinh học ở nhà : 
- Làm các câu hỏi ôn tập chương I

- Làm các bài tập 54; 55; 57 (tr103; 104-SGK)

- Làm bài tập 43; 45 (tr81-SBT)

- Hướng dẫn bài 43(SBT): Làm tương tự bài 53 (sgk)

* Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho giờ sau: 
 Ôn tập tốt để giờ sau ôn tập chương.
V. Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................
Ngày soạn:6/10/2014                                                                               Tiết 14
Ngày giảng:......................                                                                                           

                                                     ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. Mục tiêu:
   1. Kiến thức: Nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức  về định nghĩa hai góc đối đỉnh vàtính chất của hai góc đối đỉnh. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng //.Tiên đề ơ-clit,từ song song đến vuông góc.
  2  . Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng vẽ các góc kề bù, vẽ góc cho biết số đo, vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng //, biết kiểm tra xem 2 đt cho trước có vuông góc hay // hay không.
-Biết trình bày lời giải bài tập.

  3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm, trung thực .Yêu thích bộ môn toán học.Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.
       - Thấy được ứng dụng của toán học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

        1. Giaó viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ nội dung bài 1, 2 và 

                         các phần đóng khung của bài.

       2. Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc.      
III. Phương pháp:

          - Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, vấn đáp , thảo luận nhóm.

IV. Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

   1. Ổn định lớp:(1Phút)
                  - Kiểm tra sĩ số : .......................................................................................

                  - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:

   2. Kiểm tra bài cũ: (8Phút). 

GV ghi bảng phụ bài tập 1
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H1: Hai góc đối đỉnh
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H2: Đường tt của đ.thẳng
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H3: DHNB hai ®t song song
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H4: Quan hÖ ba ®­êng th¼ng song song.
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H5: 1 ®t vg víi 1 trong 2®t.
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  3. Giảng bài mới:

    3.1. Giới thiệu bài (1 phút).

         ? Nêu các kiến thức đã học ở chương I .Trong tiết học này ta sẽ ôn và hệ thống lại kiến thức cơ bản ở chương I.

   3.2. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	HĐ1:(phần KTBC). 

GV: Máy chiếu nội dung từng hình vẽ.

? Quan sát và cho biết hình vẽ liên quan đến kiến thức gì đã học.

HĐ2: bài tập (30p’) 

-  Giáo viên phát phiếu học tập:

Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai? Nếu sai hãy vẽ hình phản ví dụ dể minh hoạ

1. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau 

2. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

3. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

4. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

5. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc tại trung điểm của đoạn thẳng ấy.

[image: image966.wmf]b
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-  Giáo viên treo bảng phụ hình vẽ bài 54

- Tìm các đường thẳng vuông góc, các đường thẳng song song

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài 56

? Vẽ hình và nêu cách vẽ.

- Gọi 1 học sinh lên bảng trình bày

- Lớp làm bài vào vở.

- Giáo viên nhận xét bài làm, sửa chữa (nếu sai).

- GV đưa bài 45(sbt/82) lên bảng phụ.

- Gọi HS lên bảng làm (trên cùng một hình vẽ ).

- Nhìn hình vẽ và phát biểu định lí liên quan.


	- HS ghi và vẽ hình.

- Học sinh nhận phiếu học tập , làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm trả lời. Với câu sai yêu cầu HS lên bảng vẽ hình.

- HS cả lớp vẽ hình vào vở.

- 2 học sinh lên bảng viết các viết các đường thẳng vuông góc, các đường thẳng song song. 

- HS dưới lớp cùng làm vào vở, đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng => nhận xét.

- HS đọc đề bài 56

- 1HS lên bảng vẽ hình.

- 1HS lên bảng làm bài tập.
- HS cả lớp làm bài vào vở.

- HS cả lớp làm vào vở.

- HS cả lớp lần lượt lên bảng làm câu a, b, c, d (sử dụng eke để vẽ đường thẳng vuông góc).

- HS quan sát hình vẽ và phát biể định lí liên quan.
	I. ¤n tËp lÝ thuyÕt .

II. Bài tập .

Bài tập 2. Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai? Nếu sai hãy vẽ hình phản ví dụ dể minh hoạ

1. Đúng

2. Sai vì (O1 = (O3 . Nhưng hai góc không đối đỉnh

 3. Đúng[image: image136.wmf]3
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4. Sai vì xx' cắt y'y tại O nhưng xx' không vuông góc với y'y
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5. Đúng

Bài tập 54 (tr103-SGK)

- Năm cặp đường thẳng vuông góc 
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- Bốn cặp đường thẳng song song 
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Bài tập 56 (tr103-SGK)
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- Vẽ đoạn thẳng AB = 28mm

- Lấy điểm M 
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 AB  sao cho:

              AM = BM = 
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- Vẽ d đi qua M và vuông góc với AB

Bài 45(sbt/82).
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4. Củng cố: (3p')

- GV đưa bảng phụ bài tập 1. Yêu cầu HS phát biểu các tính chất liên quan. 

(đứng tại chỗ trả lời miệng)

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau: (2p')

       * Hướng dẫn học sinh học ở nhà.

        - Xem lại các bài tập trên.

        - Học thuộc 10 câu trả lời của 10 câu hỏi ôn tập chương I.

        - Làm bài tập 57, 58, 59 (sgk/104).

 * HD bài 57( sgk): Vẽ đường thẳng song song với a đi qua O
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* Hướng dẫn học sinh học chuẩn bị cho giờ sau: 
- Chuẩn bị bài giờ sau ôn tập tiếp.

- Chuẩn bị thước kẻ, êke, SGK, SGV
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V. Rút kinh nghiệm
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Ngày soạn:10/10/2014                       

Ngày giảng:.........................                                                                  Tiết 15
ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:

     - Tiếp tục củng cố cho HS kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng //. 

     -Biết phát biểu bài tập dưới dạng’’ nếu-thì’’

  2. Kĩ năng:

        - Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hình. Biết diễn đạt hình vẽ

            cho trước bằng lời.Ghi thành thạo GT-KL của bài tập.

  3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khocs ý thức hợp tác nhóm.

      - Giúp các em yêu thích bộ môn toán học

II/Chuẩn bị:

    1.  Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, màn chiếu, thước thẳng, thước đo góc, êke.

    2. Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm, bút dạ.      
III. Phương pháp:

      Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, vấn đáp, hoạt động nhóm...

IV. Tiến trình giờ dạy – Giáo dục. 
  1. Ổn định lớp:(1Phút)

        - Kiểm tra sĩ số : ..................................................................................................

        - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ: (5Phút).
	                               Câu hỏi

- GV gọi lần lượt 2HS lên bảng làm bài:

- Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng hình vẽ sau, rồi viết từng GT – KL của từng lí.

a/                                           b/
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- GV nhận xét, đánh giá cho điểm.
	Đáp án

- HS1: a/  Phát biểu

         Viết GT – KL

GT
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- HS2: b/ Phát biểu…..

GT
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- HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn….


3. Giảng bài mới  

   3.1.Giới thiệu bài (1 phút).

     - Trong tiết này chúng ta sẽ tiếp tục ôn và hệ thống lại kiến thức còn lại ở chương I.

  3.2. Các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: chữa bài tập (13phút)

- Gv : trình chiếu đưa đề bài và hình vẽ 57/ sgk lên 
? Đọc đề bài 

 GV vẽ lại hình lên bảng, yêu cầu 1HS lên bảng ghi GT – KL.

? Làm thế nào để tính được góc AOB?

- GV hướng dẫn: 

? Vẽ thêm tia Om // a và kí hiệu các góc O1, góc O2 như hình vẽ

? Góc AOB có quan hệ ntn với góc O1, góc O2?

? Hãy tính góc O1, góc O2?

- Gọi một HS lên bảng trình bày.

- GV nhận xét, sửa chữa.

- Gv chốt lại cách làm

Hoạt động 2: luyện tập

(20phút)

Cho cả lớp làm bài 48
- GV: Trình chiếu bài tập và vẽ hình bài 48 (sbt/83) lên bảng phụ.

[image: image151.emf]2

1

C

B

A

z

y

x


- GV hướng dẫn HS vẽ thêm đường phụ.

 GV cùng HS phân tích theo sơ đồ phân tích đi lên

           Ax //Cz

                  ↑   

             Ax // By

                  ↑ 
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Gọi HS lên bảng chứng minh dựa vào sơ đồ phân tích.

- Cho HS hoạt động nhóm để làm bài tập 59(sgk). Yêu cầu bảng nhóm phải có hình vẽ và bài chứng minh.

- Sau 3 phút GV treo bài giải mẫu, yêu cầu các nhóm đổi bài cho nhau và chấm điểm.

? Yêu cầucác nhóm đại diện nhận xét chéo bài nhau.

- Gv đánh giá hoạt động của các nhóm, và chốt lại cách làm
	Hs quan sát, đọc to đề bài

- HS cả lớp vẽ hình vào vở. 

HS lên bảng ghi GT – KL.

- Vẽ thêm hình vào vở.

Hs làm theo hướng dẫn

- HS: 
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 góc O1+góc O2
- 1HS  lên bảng làm.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

1 HS lên bảng viết 

GT - KL

GT
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Ax // Cz

- HS vẽ thên hình: Vẽ thêm Bz // Cy.

- 1HS lên bảng làm, HS dưới lớp cùng làm vào vở => nhận xét, sửa chữa (nếu sai)

- HS hoạt động nhóm để làm bài tập 59(sgk).

- Các nhóm chấm bài của bạn theo lời giải mẫu của gv
- Hs ghi bài chuẩn vào vở


	Bài 57(sgk/104). 
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c/m:

Vẽ tia Om //a ta có:
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Có Om//a (cách vẽ)

a//b (gt)                        

=> Om//b
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Mà 
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 (vì Om nằm giữa hai tia OA và OB)
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[image: image163.wmf]000

384886

AOB

Ð=+=


Bài 48(sbt/83)
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Vẽ tia Bx // Ax (1).

Ta có: 
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 (Cặp góc trong cùng phía).
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Vì Bz nằm giữa hai tia Ax và Cy nên: 
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Ta có: 
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Mà góc B1 và góc C1 là cặp góc trong cùng phía

 => Cz//By (2).

Từ (1) và (2) => Ax//Cz.

Bài tập 59(sgk/104).
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     4. Củng cố (3phút)
        - Nhắc lại định nghĩa hai đường thẳng song song.

        - Nêu định lí về hai đường thẳng song song.

        - Nhắc lại các dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

        ( Yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời miệng các câu hỏi của GV, HS khác

             nhận xét và sửa chữa.)

        - Nếu còn thời gian GV đưa bảng ghi bài tập 1, yêu cầu HS nhắc lại các

          kiến thức có liên quan.

5.  Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị bài sau.(2phút)

   * Hướng dẫn học sinh học ở nhà 

       -   Xem lại các bài tập trên.

          - Học thuộc 10 câu trả lời của 10 câu hỏi ôn tập chương I. 
          - Tiết sau kiểm tra một tiết.

    * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho  bài sau.

           - Ôn lại kiến thức giờ sau kiểm tra 1 tiết.

           -  Chuẩn bị giấy kiểm tra.

V.Rút kinh nghiệm 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

	Ngày soạn:13/10/2014

Ngày giảng :..............................


	                                               Tiết 16


KIỂM TRA CHƯƠNG I

I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

- Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh trong chương I. 

  2. Kĩ năng:

- Rèn cho học sinh biết diễn đạt các tính chất (định lí) thông qua hình vẽ, vẽ hình.

- Biết vận dụng các định lí để suy luận, tính toán số đo các góc.

  3. Thái độ:
- Nghiêm túc trong giờ kiểm tra, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

- Có đức tính cần cù

- Giúp các em yêu thích bộ môn toán học

II. Chuẩn bị của GV và HS:
  1. GV: Đề kiểm tra.

  2. HS: Ôn tập kiến thức, dụng cụ vẽ hình.

III. Phương pháp:

- Kiểm tra viết

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục:

1.Ổn định lớp:               

- Kiểm tra sĩ số: ........................................................................................................... 

2. Kiểm tra bài cũ: ( không)

3. Giảng bài mới

3.1.Ma trận đề kiểm tra 

	    Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Hai góc đối đỉnh.

Hai đường thẳng vuông góc
	Nhận biết được thế nào là đường trung trực của một đoạn thẳng
	Hiểu rõ tính chất hai góc đối đỉnh để suy luận tính số đo góc, tìm số đo các góc bằng nhau 
	 Biết cách vẽ  và nêu được các bước vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng. Biết tính số đo góc dựa vào t/c hai góc đối đỉnh và hai góc kề bù
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1

0,5

5%
	
	1

0,5

5%
	
	
	2

4

40%
	
	
	4

5,0

50%



	2. Góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng. 
	
	.
	Biết vận dụng các tính chất về song song, vuông góc để giải bài tập tính số đo góc 
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	1

4

40%
	
	
	1

4,0

40%



	3. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Oclit về hai đường thẳng song song. 
	 Nắm được nội dung tiên đề ơclít
	- Hiểu  được quan hệ từ vuông góc đến song song. 
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	 1

0,5

5%


	
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	2

1,0

10%



	4. Khái niệm định lý. Chứng minh định lý
	
	
	Biết cách vẽ hình và viết GT, KL của định lý, phát biểu định lý được diễn tả minh hoạ bởi hình vẽ
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	1

1,5

15% 
	
	
	1

1,5

15%



	Tổng số câu

Tổngsố điểm

Tỷ lệ %
	2

1,0

10%


	2

1,0

10%


	4

7,0

70%


	1

1,0

10%
	9

10

100%


  3.2 Đề kiểm tra

  I. TRẮC NGHIỆM : (2điểm) Chọn đáp án đúng rồi ghi vào bài làm.
Câu 1: Góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc có số đo là:

         a. 450   

b. 600  

 
c.   800     

 d.  900

Câu 2: Góc xOy có số đo là 1000 .Góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

a.  500   

b.  800    

c.   1200    

 d.   1000 

Câu 3: Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung tiên đề 

Ơ-clit:

a. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua M và song song với a.

b. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

c. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

d. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song đường thẳng đó.

Câu 4: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a. Chúng vuông góc với nhau            b.  Các góc sole trong bằng nhau

c. Các góc đồng vị bù nhau     
        d. Các góc trong cùng phía bằng nhau   
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  II. TỰ LUẬN: ( 8 điểm)
Câu 1: (2đ) 

  Phát biểu định lí được diễn tả bằng  hình vẽ bên . 

 Viết giả thiết và kết luận của định lí đó bằng kí hiệu.

Câu 2: (2đ): 

   Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy (Nêu cách vẽ).

[image: image969.wmf]c
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Câu 3: (4đ)  Cho hình vẽ, biết m // n. 
  Tính số đo của góc THP?
 3.3. Hướng dẫn chấm (đáp án), biểu điểm.

	Câu
	Đáp án
	Bđiểm

	I. Trắc nghiệm

(2đ)
	1- d

2- d

3- c

4- b
	0,5

0,5

0,5

0,5

	II. Tự luận

Câu 1

(2đ)
	Hai đường thẳng phân biệt cùng

[image: image970.wmf]d''
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vuông góc với đường thẳng thứ ba

thì chúng song song với nhau

GT

b, c phân biệt
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1,0

	Câu 1

(2đ)
	- Cách vẽ:

 + Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm

 + Trên AB lấy điểm I sao cho AI = IB = 2,5cm

 + Qua I vẽ đường thẳng xy 
[image: image184.wmf]^
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  Khi đó xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB 
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	Câu 3

(4đ)
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Viết đúng GT, KL

Giải: 

Qua H kẻ đường thẳng a // n

Vì n // m, nên a // m

Ta có: 
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4. Củng cố (1phút): 

- GV Nhận xét ý thức thái độ làm bài của HS và thu bài kiểm tra.

- Gv khắc sâu một số  nội dung đơn vị kiến thức trong tiết kiểm tra:


+ Tính chất hai góc đối đỉnh


+ Nội dung tiên đề Ơcơlít


+ Viết GT, Kl của định lý, vẽ đưòng trung trực của đoạn thẳng


+ Tính số đo góc dựa vào t/c hai đường thẳng song song, góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song


+ Chứng minh các góc bằng nhau

  5. Hướng dẫn học sinh học  ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau (1phút):
*Hướng dẫn học sinh học ở nhà: 


 - Làm lại bài kiểm tra

 - Nắm vững các định nghĩa, định lí đã học, chứng minh được các định lí đó.

*Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài sau: 

- Đọc trước bài mới: “Tổng ba góc của một tam giác.”

V. Rút kinh nghiệm:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

*) Kết quả bài kiểm tra
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                          CHƯƠNG II: TAM GIÁC

I. Mục tiêu của chương:

 1. Kiến thức:
- Biết định lý về tổng ba góc của một tam giác .Chứng minh được định lý về tổng ba góc của một tam giác.Tính được số đo các góc trong tam giác ở các bài toán đơn giản.

- Biết định lý về góc ngoài của một tam giác 

- Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau , các trường hợp bằng nhau của tam giác 

- Biết các khái niệm tam giác cân ,tam giác đều ,tam giác vuông các tính chất của tam giác cân ,tam giác đều,,

- Biết các định lý py-ta –go thuận và đảo.

-Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

 2. Kĩ năng:

- Học sinh được rèn các kĩ năng đo đạc, gấp hình, vẽ hình, tính toán, biết vẽ tam giác theo số đo cho trước, nhận dạng được các tam giác đặc biệt, nhận dạng được hai tam giác bằng nhau.

- HS vận dụng được các định lý trên vào việc tính số đo các góc của tam giác .

- Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác .biết vận dụng các trường hợp của tam giác ,tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau,các góc bằng nhau

- Vận dụng được định lý py- ta –go để tính toán 

3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó ý thức hợp tác nhóm.

      - Giúp các em yêu thích bộ môn toán học

      -Học sinh  tập suy luận có căn cứ, vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán, thực hành và các tình huống thực tiễn.Biết liên hệ thực tế.
[image: image973.wmf]c
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	Ngày soạn :17/10/2014

Ngày giảng :....................................
	                                                Tiết 17


§1: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - Học sinh nẵm đ​ược định lý về tổng ba góc của một tam giác .Chứng minh được 

    định lý về tổng ba góc của một tam giác.

 -Tính được số đo các góc trong tam giác ở các bài toán đơn giản.

 -Biết định lý về góc ngoài của một tam giác 

2. Kĩ năng:

 - Biết vận dụng định lí trên vào việc tính số đo các góc của tam giác .
 - Kỹ năng vẽ hình ,đo đạc ,gấp hình,tính toán 

3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó ý thức hợp tác nhóm.

      - Giúp các em yêu thích bộ môn toán học

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
      1. Giáo viên: Th​ước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.

      2. Học sinh: Thư​ớc thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.

III. Phương pháp:

    - Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.  

    - Thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan, thực nghiệm, phân tích so sánh.

 IV. Tiến trình giờ dạy – Giáo dục. 
  1. Ổn định lớp:(1Phút)

      - Kiểm tra sĩ số : ....................................................................................................

      - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

  2. Kiểm tra bài cũ (7 phút)    

	Yêu cầu
	Nội dung

	 HS1: 

a) Vẽ hai tam giác bất kỳ.

b) Dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác.

c) Tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác .

Yêu cầu cả lớp cùng làm.

Yêu cầu hai HS lên bảng đo lại.

GV: Đo lại và nhận xét kết quả 

(Lưu ý giải thích kết quả nếu có sự sai số)
	HS1:
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 3. Giảng bài mới.

    3.1. Giới thiệu bài mới (1 phút)
- Giới thiệu chương trong chương này ta sẽ nghiên cứu về tam giác và các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Hai tam giác có thể khác nhau về kích thước và hình dạng, nhưng tổng ba góc của tam giác này có bằng tổng ba góc của tam giác kia không? ta cùng nghiên cứu trong bài học hôm nay.
 3.2. Các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của 

giáo viên
	Hoạt động của

học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tổng ba góc của một tam giác (20 Phút)
GV: Yêu cầu học sinh làm ?1.

Câu hỏi ?1 chính là phần kiểm tra bài cũ.

- Cả lớp suy nghĩ trả lời

- Gọi 2 học sinh dưới lớp đọc kết và và rút ra nhận xét.

? Em có nhận xét gì về tổng ba góc trong một tam giác?
- Cho HS cả lớp thực hành làm ?2.(sgk/106)

-  Giáo viên sử dụng tấm bìa lớn hình tam giác lần lư​ợt tiến hành như​ SGK/106. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh.

? Em có nhận xét gì về các góc sau khi ghép vào đỉnh B. 

? Vậy số đo của góc bẹt bằng bao nhiêu.

GV: 3 góc vừ ghép chính là 3 góc của tam giác.

? Hãy nêu dự đoán về tổng 3 góc của một tam giác. 

-Giáo viên chốt lại bằng cách đo, hay gấp hình chúng ta đều có nhận xét: tổng 3 góc của tam giác bằng 1800  

GV:Với bài toán tổng quát thì điêù đó có đúng không ->ta c/m bài toán sau. 

Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL .

 Bằng lập luận ,dựa vào cách ghép góc, gấp ,đo đạc em nào có thể chứng minh bài toán trên.

(nếu không có học sinh nào trả lời đ​ược thì giáo viên h​ướng dẫn)

Giáo viên hư​ớng dẫn dựa vào cách ghép góc vừa thực hiện. 

?Làm thế nào để tạo được một góc bẹt .

Giáo viên: kẻ xy // BC

? Chỉ ra các góc bằng nhau trên hình.

? Tổng 
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 bằng 3 góc nào trên hình vẽ.

-Học sinh lên bảng trình bày

? Thông qua c/m bài toán em nào hãy phát biểu thành lời.

Gv cùng hs nhận xét, chốt lại đó là định lí tổng 3 góc của một tam giác.

GV: Bất kỳ tam giác nào thì tổng 3 góc của nó cũng  bằng 1800 .

GV: Máy chiếu ghi nội dung bài tập và hình vẽ của bài 1/ T107 SGK

Cho học sinh quan sát và suy nghĩ 3' .

Gọi 3 học sinh lên bảng trình bày.

? Yêu cầu HS làm bài và nhận xét bài của bạn.

GV: Nhận xét và chốt lại.

HĐ 2: Luyện tập

 (13  phút)

Giáo viên cho cả lớp làm bài 2.

? Đọc đề bài.

? Yêu cầu cả lớp vẽ hình và ghi GT-KL.

Gọi 1 HS lên bảng thực  hiện vẽ hình và ghi GT-KL.

? Nêu cách tính góc 
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GV: Gợi ý.

? Để tính góc ADC cần phải tính góc nào.

? AD là tia phân giác của 
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? Nhận xét bài của bạn.

GV: Nhận xét và chốt lại.
	- HS làm ?1

- HS đọc kết quả đo các góc trong một tam giác, từ đó tính tổng các góc trong một tam giác.

- HS nêu nhận xét.

Tổng 3 góc của một tam giác bằng 1800

- HS cả lớp thực hành làm ?2.(sgk/106)
- Cả lớp cùng sử dụng tấm bìa đã chuẩn bị cắt ghép nh​ư SGK  và giáo viên hư​ớng dẫn.

Các góc sau khi ghép vào đỉnh B tạo thành một góc bẹt .
Bằng 1800
- 1 học sinh đứng tại chỗ nhận xét.

Tổng 3 góc của một tam giác bằng 1800
- HS đọc bài toán.

- Học sinh vẽ hình ghi GT, KL của bài toán .

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- HS vẽ thêm hình kẻ xy // BC

- Học sinh: 
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- Học sinh: 
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-Hs cùng nghe, ghi nhớ.

HS: nêu nội dung định lý.

HS: Chú ý quan sát và đọc đề bài.

HS: Lên bảng thực hiện trình bày bài .

HS1: H47,48

HS2: H49,50.

HS3: H51
HS: Nhận xét .

HS: Đọc đề bài.

HS lên bảng thực  hiện vẽ hình và ghi GT-KL.

- Góc A.

? AD là tia phân giác của 
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HS: Lên bảng thực hiện trình bày bảng
	1. Tổng ba góc của một tam giác. 

?1
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* Nhận xét: 
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?2 . Thực hành
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* Định lí: Tổng ba góc của 1 tam giác bằng 1800 .

* Bài toán:

Cho tam giác ABC. Hãy chứng minh tổng ba góc của tam giác bằng 1800 
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- Qua A kẻ xy // BC 

Ta có: 
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Từ (1) và (2) ta có: 
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*) Định lý (SGK/ T106)

Bài tập 1:

Cho học sinh suy nghĩ 3' sau đó gọi học sinh lên bảng trình bày.

H 47: 
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H 50: 
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H 51: 
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Bài tập 2:
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Xét 
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Vì AD là tia phân giác của 
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Xét 
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Xét 
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  4. Củng cố ( 3 phút)

? Qua bài học ta cần nắm kiến thức cơ bản gì 
  5. Hư​ớng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau:(2 phút)
  * Hư​ớng dẫn học ở nhà.

   -   Nẵm vững tính chất tổng 3 góc trong một tam giác 

     - Làm bài tập 3; 5 tr108-SGK 

    - Bài tập 1; 2; 9 (tr98-SBT)

    - Hd bài 3( Sgk/108): lưu ý khi cộng vế với vế của 1 bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. 

 * Chuẩn bị cho giờ sau.

       -  Đọc tr​ước mục 2, 3 của bài tổng 3 góc của một tam giác.

       - Chuẩn bị thước thẳng, thước đo góc.

V. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Ngày soạn:20/10/2014

Ngày giảng :............................


	                                              Tiết 18


§1: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
(Mục 2, 3 )

I. Mục tiêu
  1. Kiến thức:

       - Chứng minh được định lý về tổng ba góc của một tam giác

       - Học sinh nắm được định nghĩa và tính chất về góc của tam giác vuông,

       - Nắm được định nghĩa và tính chất ,nhận biết về góc ngoài của tam giác .

  2 . Kĩ năng:
          - Biết vận dụng định nghĩa, định lí trong bài để tính số đo các góc trong giác,

           giải một số bài toán đơn giản.

  3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm.

      - Giúp các em yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

    1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, ê ke

    2. Học sinh:  Thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm, bút dạ, ê ke

III. Phương pháp
    - Phương pháp nêu vấn đề và giải quyết vấn đề,vấn đáp, luyện tập và thực hành, hợp tác trong nhóm nhỏ.

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục

    1. Ổn định lớp (1phút)
            Kiểm tra sĩ số :  Lớp ........................................................................................

            Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.  

   2. Kiểm tra bài cũ (6 phút)    
	Yêu cầu
	Nội dung

	Giáo viên treo bảng phụ yêu cầu 

HS1:

   Tính số đo x, y, z trong hình vẽ sau:
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- HS 2: Phát biểu định lí tổng 3 góc của một tam giác, vẽ hình, ghi GT, KL và chứng minh định lí.

Yêu cầu HS1: x = 430; y = 400; z = 1030.

- Gv cùng hs nhận xét, cho điểm.
	HS1: 

x = 430; 

y = 400; 

z = 1030

- HS 2: 

Phát biểu định lí tổng 3 góc của một tam giác,

GT

Tam giác ABC

KL
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  3. Giảng bài mới: 
   3.1. Giới  thiệu bài (1 phút).

   Tổng 3 góc của một tam giác bằng 1080. Trong một tam giác số đo góc vuông bằng 900 . Vậy tổng số đo 2 góc còn lại bằng bao nhiêu. Thế nào là góc ngoài của một tam giác . Để trả lời các câu hỏi này ta vào bài mới.

     3.2 các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Họat động 1: áp dụng vào tam giác vuông (11phút)

Qua việc kiểm tra bài cũ giáo viên giới thiệu tam giác vuông.

?Thế nào là tam giác vuông. 

? Vẽ tam giác vuông.

- 1 học sinh lên bảng vẽ hình, cả lớp vẽ vào vở

-  Giáo viên nêu ra các cạnh.

? Vẽ 
[image: image235.wmf]µ
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V

, chỉ rõ cạnh góc vuông, cạnh huyền.

? Hãy tính 
[image: image236.wmf]µ

µ
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- Yêu cầu học sinh làm ?3
? Nêu cách làm

? áp dụng kiến thức nào.

? Em có nhận xét gì về 2 góc nhọn trong tam giác vuông.

- Hai góc có tổng số đo bằng 
[image: image237.wmf]0

90

 gọi là 2 góc phụ nhau.

-  Giáo viên chốt lại và ghi bảng.

- Học sinh nhắc lại

? Yêu cầu học sinh vẽ hình, ghi GT, KL

- GV cùng hs nhận xét, chốt lại

HĐ2: Tìm hiểu góc ngoài của tam giác 

(14 phút)

-  Giáo viên vẽ hình và chỉ ra góc ngoài của tam giác 

? 
[image: image238.wmf]·
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 của 
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 có quan hệ gì?

Ta nói 
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 là góc ngoài tại đỉnh C của 
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? Vậy góc ngoài của tam giác là góc như thế nào.

? Vẽ góc ngoài tại đỉnh B, đỉnh A của tam giác ABC.

? Y/c HS đo góc A và góc B sau đó so sánh 
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-  Giáo viên treo bảng phụ nội dung ?4 và phát phiếu học tập .

- GV cho học sinh thảo luận nhóm 3-5’

- Gọi đại diện nhóm lên phát biểu.

? Qua?4  em rút ra nhận xét gì.

? Ghi GT, KL của định lí

? Dùng thước đo hãy so sánh 
[image: image245.wmf]·
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? Có kết luận gì về góc ngoài của tam giác với các góc trong không kề với nó?

? Bằng suy luận, hãy chứng minh: 
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- GV cùng hs nhận xét, chốt lại

HĐ 3:  Luyện tập 

(7 phút)
- Yêu cầu làm bài tập 3(tr108-SGK

? Đọc đề bài.

? Bài tập cho biết gì.

? Hãy chỉ ra góc ngoài của tam giác.

? Hãy so sánh 
[image: image250.wmf]·
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? Giải thích vì sao.

? Từ (1) và (2) ta suy ra điều gì.

? Dựa vào đâu.

GV: Nhận xét và chốt lại

-  Giáo viên treo bảng phụ có nội dung như sau:

a) Chỉ ra các tam giác vuông

b) Tính số đo x, y của các góc.

- Yêu cầu hs đứng tại chỗ trả lời miệng

? Nêu cách tính góc x, y.

? Dựa vào kiến thức nào để tính.

 Gv cùng hs nhận xét, chốt lại kiến thức trọng tâm của bài.
	Hs chú ý nghe

- HS đọc định nghĩa

- HS vẽ tam giác vuông

- Học sinh chú ý theo dõi.

- Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm.

- Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm.

áp dụng định lý tổng ba góc của tam giác .

- HS nghe GV giới thiệu và ghi nhớ.

- HS đọc nội dung định lí

- HS ghi GT, KL

- Học sinh chú ý làm theo.

- Học sinh: là 2 góc kề bù

- Hs nghe, trả lời câu hỏi

- Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với góc trong

- Hs vẽ hình vào vở

- Học sinh thảo luận

- Hs quan sát, đọc đề

- Hs thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm lên

- Nhận xét:

HS Nêu định lý.

- 1 học sinh lên bảng ghi GT, KL

Học sinh: 
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Góc ngoài của tam giác lớn hơn góc trong không kề với nó.

Vì 
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HS: Đọc đề bài.

Và tóm tắt đề bài.
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Dựa vào tớnh chất tổng3 gúc của một tam giỏc.

HS: đọc đề bài

Đứng tại chỗ trả lời.

Tổng 2 gúc trong 1 tam giác vuông
	2. Áp dụng vào tam giác vuông  

* Định nghĩa: SGK 
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 vuông tại A (
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AB; AC gọi là cạnh góc vuông

BC (cạnh đối diện với góc vuông) gọi là cạnh huyền.

?3
Theo định lí tổng 3 góc của tam giác ta có:
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* Định lí: Trong tam giác vuông 2 góc nhọn phụ nhau

GT
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3. Góc ngoài của tam giác
       [image: image269.wmf]z
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 là góc ngoài tại đỉnh C của 
[image: image271.wmf]ABC

V


* Định nghĩa: SGK 

?4
* Định lí: SGK 

GT
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- Góc ngoài của tam giác bằng tổng các góc trong không kề với nó

*) Luyện tập:

Bài tập 3(tr108-SGK
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a) Trong 
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 là góc ngoài của 
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b) 
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Từ (1) và (2) 
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 )Vì AK; IK là tia nằm giữa các tia AB; AC và IB; IC)

Bài tập
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a) Các tam giác vuông.

MHN, tam giác vuông MHI, tam giác vuông NMI.

b)  Xét tam giác vuông MHI: có góc H bằng 900, góc N bằng 500.

=> x = 400

Tương tự : y= 400.


 4. Củng cố (3 phút)

? Qua bài học ta cần nắm những kiến thức cơ bản gì 

  5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2phút)

     *  Hướng dẫn học sinh học ở nhà

        - Nắm vững các định nghĩa , định lí đã học, chứng minh được các định lí đó.

       - Làm các bài 6,7,8,9 (tr109-SGK)

       - Làm bài tập 3, 5, 6 (tr98-SBT)

        - HD bài 9(sgk/109):
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  * Chuẩn bị cho bài  sau :

      -  Xem trước bài tập phần luyện tập, giờ sau luyện tập.

      - Chuẩn bị : Thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm bút dạ , êke.

V. Rút kinh nghiệm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………..…………………………… 

	Ngày soạn :24/10/2014

Ngày giảng :.........................

 
	                                            Tiết 19


LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu

  1. Kiến thức:

- Thông qua bài tập nhằm khắc sâu cho học sinh về tổng các góc của tam giác, tính chất 2 góc nhọn của tam giác vuông, định lí góc ngoài của tam giác.

  2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tính số đo các góc.

- Rèn kĩ năng suy luận.

  3. Thái độ:
- Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

- Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm, trung thực .Yêu thích bộ môn toán học

- Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

- Thấy được ứng dụng của toán học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. GV: - Thước thẳng, êke, thước đo góc

2. HS: - Thước thẳng, êke, thước đo góc

III. Phương pháp

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Gợi mở, thuyết trình
IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1. Ổn định lớp: (1Phút)
 - Kiểm tra sĩ số:..........................................................................................................
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 
2. Kiểm tra bài cũ:  (7phút)

	
	

	? HS1: Phát biểu định lí về 2 góc nhọn trong tam giác vuông, vẽ hình ghi GT, KL và chứng minh định lí.

? HS 2: Phát biểu định lí về góc ngoài của tam giác, vẽ hình ghi GT, KL 

- Gv cùng cả lớp nhận xét, đánh giá cho điểm


	- HS1: Phát biểu đ/l(sgk/107).

GT
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Theo định lí tổng 3 góc của tam giác ta có:
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HS2:
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Hs nhận xét


3. Giảng bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài mới( 1 phút)

  Tiết trước ta đã đi nghiên cứu về định lý tổng ba góc trong tam giác, biết được tính chất về góc trong tam giác vuông và tính chất về góc ngoài tam giác. Vận dụng những kiến thức đã học trong tiết này chúng ta sẽ đi luyện tập giải quyết một số bài tập có liên quan

  3.2. Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: chữa bài tập (12phút)

- Yêu cầu học sinh tính x tại hình 57, 58

? Tính 
[image: image300.wmf]µ
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? Tính 
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- Gọi 2 HS lên bảng mỗi học sinh làm một phần, cho HS dưới lớp cùng làm vào vở.

- Quan sát HS thực hiện, uốn nắn HS làm như bên.

- Gọi HS nêu cách tính khác.

? Thế nào là 2 góc phụ nhau

? Hãy chỉ ra các cặp góc phụ nhau trên hình.

- Gv cùng hs nhận xét, chốt lại cách làm

Hoạt động 2: luyện tập (20phút)

- Cho học sinh đọc đề bài 7 (sgk/ 109).

? Vậy trên hình vẽ hãy chi ra các cặp góc  phụ nhau

? Các góc nhọn nào bằng nhau ? Vì sao

-  Gọi 1 học sinh lên bảng trình bày lời giải.

- Sửa chữa, uốn nắn học sinh làm như bên.

- GV đưa bài 9(sgk/109) lên bảng phụ.

- GV phân tích đề: Đây là hình biểu diễn mặt nằm ngang của con đê, mặt nghiêng của con đê góc ABC bằng 320. Tính góc MOP?

? Nêu cách tính góc MOP.

- GV gọi một HS lên bảng trình bày, dưới lớp cùng làm và nhận xét

? Qua bài tập trên em được củng cố kiến thức gì

- Chốt lại các kiến thức đã vận dụng vào bài
	- HS suy nghĩ, làm bài tập ra giấy nháp.

- 2HS lên bảng trình bày.

- HS dưới lớp đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng => nhận xét, sửa chữa.

- HS: Ta có 
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- HS trả lời miệng

- Các cặp góc phụ nhau là
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- Các cặp góc nhọn bằng nhau là: 
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 vì cùng phụ với góc E.

- Học sinh đọc đề toán

- HS trả lời miệng.

* Các góc nhọn bằng nhau 
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- 1HS đọc đề bài.

- HS cả lớp nghe GV phân tích đề bài.

- HS trả lời miệng hướng giải bài toán, 1HS khác lên bảng trình bày.

- Hs khác theo dõi và nhận xét

- Hs suy nghĩ trả lời miệng

- Hs cùng nghe, ghi nhớ
	Bài tập 6 (tr109-SGK)
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                         Hình 57

Xét 
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 (Theo định lí 2 góc nhọn của tam giác vuông)
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Xét 
[image: image318.wmf]V

 MIP vuông tại I
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                                                      Hình 58

Xét tam giác AHE vuông tại H:
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Xét tam giác BKE vuông tại K:
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Bài tập 7(tr109-SGK)
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a/ Các góc phụ nhau là: 
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b) Các góc nhọn bằng nhau 
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Bài 9(sgk/109).
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( hai góc nhọn của tam giác vuông)
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( hai góc nhọn của tam giác vuông)
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4. Củng cố: (2 phút)

? Nhắc lại định lí 2 góc nhọn của tam giác vuông và góc ngoài của tam giác, tổng ba góc của một tam giác.

- Yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời miệng.

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau : (2phút)

* Hướng dẫn học sinh học  ở nhà 
- Làm bài tập 8 (tr109-SGK)

- Làm bài tập 14, 15, 16, 17, 18 (tr99+100-SBT)

- HD bài 8(tr109-SGK): 

Dựa vào dấu hiệu : Một đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b tạo thành 1 cặp góc so le trong (đồng vị) bằng nhau thì a song song b

*Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau 

- Đọc trước bài mới

V. Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
	Ngày soạn:26/10/2014

Ngày giảng :.........................

 
	                                     Tiết 20


§2: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

- Học sinh hiểu được định nghĩa 2 tam giác bằng nhau, biết viết kí hiệu về sự bằng nhau của 2 tam giác theo qui ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự.

  2. Kĩ năng:

- Biết sử dụng định nghĩa 2 tam giác bằng nhau để suy ra các đoạn thẳng, các góc bằng nhau. 

  3. Thái độ:

- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập;

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.

- Rèn luyện khả năng phán đoán, nhận xét.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. GV:- Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ 2 tam giác của hình 60

2. HS: - Thước thẳng, êke, thước đo góc

III. Phương pháp

- Đặt và giải quyết vấn đề.

- Vấn đáp, trực quan.

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

 1. Ổn định lớp :(1Phút)


                - Kiểm tra sĩsố: :...........................................................

                                               - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

 2. Kiểm tra bài cũ:  (7phút)

	Yêu cầu
	Nội dung

	- GV đưa hai tam giác ABC và tam giác A’B’C’ bằng bìa cứng gắn lên bảng. 

+ Dùng thước chia khoảng và thước đo độ để đo các cạnh và các góc của hai tam giác trên. 
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- Gọi 2HS khác lên kiểm tra lại

Có nhận xét gì về các cạnh và các góc trong 2 tam giác trên?

- GV: Hai  tam giác mà có các yếu tố như trên gọi là 2 tam giác bằng  nhau => bài mới.
	- 2HS lên bảng thực hiện đo:
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- Nhận xét:

Hai tam giác trên có:

AB = A’B’; BC = B’C’; AC = A’C’
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3. Giảng  bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút):

 - GV: Hai  tam giác mà có các yếu tố như trên gọi là 2 tam giác bằng  nhau => bài mới.

  3.2. Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Định nghĩa (11 phút)

?
[image: image346.wmf]D

ABC và 
[image: image347.wmf]D

A'B'C' trên có mấy yếu tố bằng nhau? Trong các yếu tố ấy có mấy yếu tố về cạnh? mấy yếu tố về góc?

-  Giáo viên giới thiệu đỉnh tương ứng với đỉnh A là đỉnh A'.

? Tìm đỉnh tương ứng với đỉnh B? Đỉnh C ?

-  Giáo viên giới thiệu góc tương ứng với 
[image: image348.wmf]µ
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? Tìm các góc tương ứng với góc B ? góc C ?

- Gv giới thiệu cạnh tương ứng với cạnh AB là cạnh A’B’

? Tìm cạnh tương ứng với cạnh AC, BC ?

? Hai tam giác bằng nhau là 2 tam giác như thế nào.

- Yêu cầu một vài hs khác phát biểu lại định nghĩa.

? Vậy để chứng minh 2 tam giác bằng nhau ta làm ntn

HĐ2: Tìm hiểu kí hiệu (20 phút)

- Ngoài việc dùng lời để định nghĩa 2 tam giác bằng nhau ta có thể dùng kí hiệu để chỉ sự bằng nhau của 2 tam giác 

- Yêu cầu học sinh nghiên cứu phần 2

? Nêu qui ước khi kí hiệu sự bằng nhau của 2 tam giác.

- Giáo viên chốt lại và ghi bảng.

Gv đưa đề bài ?2 lên bảng phụ 

- Yêu cầu học sinh làm ?2

? Tại sao
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ABC = 
[image: image351.wmf]V

MNP

- Yêu cầu cả lớp làm bài, gọi 1HS lên bảng làm phần c.

- Gv cùng cả lớp nhận xét, chuẩn kiến thức

- Gv đưa đề bài ?3 lên bảng phụ

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm ?3 khoảng 3-5 phút

- Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày

? Bạn đã vận dụng kiến thức nào để làm bài tập trên

- GV cùng HS dưới lớp nhận xét đánh giá, yêu cầu HS làm như bên.

Yêu cầu hs vận dụng làm bài 10/ sgk/111

- Cho HS cả lớp làm bài tập 10(sgk/111).

(GV ghi đề bài và hình vẽ lên bảng phụ).

- Gọi 1HS lên bảng làm, HS dưới lớp cùng làm vào vở.

- Quan sát HS thực hiện uốn nắn HS làm như bên.

- Chốt lại cách kí hiệu hai tam giác bằng nhau 
	- HS: 
[image: image352.wmf]D

ABC;
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A’B’C’ có 6 yếu tố bằng nhau: 3 yếu tố về cạnh và 3 yếu tố về góc.

- Học sinh ghi bài.

- Học sinh đứng tại chỗ trả lời: Các đỉnh A và A', B và B', C và C' gọi là đỉnh tương ứng

- HS nghe và ghi nhớ.

- Học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Hs nghe và ghi nhớ.

- Hs tìm các cạnh tương ứng dựa vào hình

- Học sinh suy nghĩ trả lời (2 học sinh phát biểu)

- Hs phát biểu lại định nghĩa sgk

- Ta c/m 2 tam giác có các cạnh , các góc tương ứng bằng nhau

- Hs chú ý nghe

- Hs nghiên cứu SGK

- HS ghi KH vào vở.

- Học sinh: Các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự.

- Hs chú ý nghe và ghi vở

- Hs quan sát đọc yêu cầu?2

- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời miệng câu a, b

- Vì 2 tam giác này có các cạnh và các góc tương ứng bằng nhau

- 1 học sinh lên bảng làm câu c.

Hs theo dõi, ghi bài chuẩn

- Hs quan sát và đọc yêu cầu ?3

- Các nhóm thảo luận trong 5'

- Đại diện nhóm lên trình bày.

- HS dưới lớp cùng GV nhận xét đánh giá.

Hs theo dõi, ghi bài chuẩn

- HS cả lớp làm bài tập 10(sgk/111).

- 1HS lên bảng làm, HS dưới lớp cùng làm vào vở.

- HS cùng GV chữa bài làm của bạn trên bảng.

- Hs chú ý theo dõi chữa bài ( nếu sai)

- Hs cùng nghe, ghi nhớ
	1. Định nghĩa 

?1(sgk/110)
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A'B'C' có: 

AB = A'B'; AC = A'C';  

BC = B'C'
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A'B'C' là 2 tam giác bằng nhau 

- 2 đỉnh A và A', B và B', C và C' gọi là 2 đỉnh tương ứng

- Hai góc 
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 gọi là 2 góc tương ứng.

- Hai cạnh AB và A'B'; BC và B'C'; AC và A'C' gọi là 2 cạnh tương ứng.

* Định nghĩa (sgk/ 110)

2. Kí hiệu 
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A'B'C' nếu:
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?2
a) 
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b) Đỉnh tương ứng với đỉnh A là đỉnh M

Góc tương ứng với góc N là góc B

Cạnh tương ứng với cạnh AC là MP

c) 
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MPN

AC = MP;  
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?3
Góc D tương ứng với góc A

Cạnh BC tương ứng với cạnh EF

xét 
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ABC theo định lí tổng 3 góc của tam giác ta có: 
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     BC = EF = 3 (đvđd)

Bài 10(sgk/111)
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  4. Củng cố: (3phút)

? Thế nào là 2 tam giác bằng nhau

? Để nhận biết hai tam giác có bằng nhau hay không có cần phải đầy đủ 6 điều kiện hay không?

- Nếu còn thời gian cho HS làm bài tập: Các câu sau đúng hay sai?

a/ Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có 6 cạnh bằng nhau, 6 góc bằng nhau.

b/ Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

c/ Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có diện tích bằng nhau.

  5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2phút)

* Hướng dẫn học sinh học  ở nhà 
- Nắm vững định nghĩa 2 tam giác bằng nhau.

- Biết ghi bằng kí hiệu một cách chính xác.

- Làm bài tập 11, 12, 13, 14 (tr112-SGK)

- Làm bài tập : 22 (SBT/100)

- HD bài 22(sbt/100).

Có 
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* Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài sau:
 - Xem trước một số bài tập trong phần luyện tập

V. Rút kinh nghiệm

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

	Ngày soạn:31/10/2014

Ngày giảng :.......................
	Tiết 21


LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Củng cố cho học sinh định nghĩa hai tam giác bằng nhau. Định lí tổng ba gác của một tam giác.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng áp dụng định nghĩa 2 tam giác bằng nhau để nhận biết ra hai tam giác bằng nhau 

- Từ 2 tam giác bằng nhau chỉ ra các góc bằng nhau, các cạnh bằng nhau 

3. Thái độ:
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập;

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.

- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình, ghi kí hiệu tam giác bằng nhau 

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. GV: - Thước thẳng, êke, thước đo góc

2. HS: - Thước thẳng, êke, thước đo góc

III. Phương pháp:

- Thảo luận nhóm.


- Vấn đáp, trực quan.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật động não

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1. Ổn định lớp:(1Phút) 
- Kiểm tra sĩ số:...........................................................................................................

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs: 

2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra 15 phút)
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Câu 1: Trắc nghiệm (2 điểm)
  Các câu sau đúng hay sai?

  a/ Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có 6 cạnh bằng nhau, 6 góc bằng nhau.

  b/ Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

  c/ Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có diện tích bằng nhau.

  d/ Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau

Câu 2: Tự luận ( 8 điểm)

 Cho 
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Hãy tìm số đo các yếu tố còn lại.

	Đáp án


	Bđ

	Câu1 : Trắc nghiệm ( 2 điểm) : Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

a/ sai             b/ sai             c/ sai             d/ đúng

Câu 2 ( 8 điểm)

- Vẽ hình đúng, ghi GT, KL 

Bài làm:

 Ta có 
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Mà FE = 3 => MN = 3.

      FX = 5 => NK = 5

      MK = 4=> EX = 4
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3. Giảng bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút): Vận dụng những kiến thức đã học trong tiết này chúng ta sẽ đi giải quyết một số bài tập chỉ ra hai tam giác bằng nhau dựa vào đâu và tính số đo các cạnh các góc của hai tam giác bằng nhau

  3.2. Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HĐ1: Chữa bài tập (10phút)

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 12. (đề bài GV đưa lên bảng phụ)

? Viết các cạnh tương ứng, so sánh các cạnh tương ứng đó. 

? Viết các góc tương ứng.

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm.

- Uốn nắn sửa chữa, yêu cầu HS làm như bên.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 13.

- Cho HS hoạt động nhóm để làm bài.

- Sau 3 phút gọi 1 HS đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày.

- GV cùng các nhóm khác nhận xét, sửa chữa.

? Có nhận xét gì về chu vi của hai tam giác bằng nhau 

HĐ2 : Luyện tập 

(11 phút)

- Cho hs làm tiếp bài 14/sgk/112

? Đọc đề bài toán.

(ghi đề lên bảng phụ).

? Bài toán yêu cầu làm gì.

? Để viết kí hiệu 2 tam giác bằng nhau ta phải xét các điều kiện nào.

? Tìm các đỉnh tương ứng của hai tam giác.

- GV cho HS nhận xét

- Chốt lại.

- GV đưa tiếp bài tập lên bảng phụ.
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- Gọi 2 HS lên bảng mỗi HS làm 1 hình, cho HS dưới lớp cùng làm vào ở.

- Quan sát HS thực hiện, uốn nắn HS làm như bên.
	- Học sinh đọc đề bài

- Trả lời miệng câu hỏi của GV.

- 1 học sinh lên bảng làm.

- Cả lớp làm bài và nhận xét bài làm của bạn.

- Cả lớp thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày.

- Nhóm khác nhận xét.

- Học sinh: Nếu 2 tam giác bằng nhau thì chu vi của chúng bằng nhau.

- 1 học sinh đọc đề bài.

- Học sinh: Viết kí hiệu 2 tam giác bằng nhau 

- Xét các cạnh tương ứng, các góc tương ứng.

- Hs thực hiện

- Hs nhận xét.

- 2 HS lên bảng mỗi HS làm 1 hình. 

+ HS1: Làm H1

+ HS2: Làm H2

- HS dưới lớp cùng làm vào ở.

- HS chữa bài làm của bạn trên bảng.


	Bài tập 12 (tr112-SGK)
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(Theo định nghĩa 2 tam giác bằng nhau)

Mà AB = 2cm; BC = 4cm; 
[image: image398.wmf]µ

0

40

B

=



[image: image399.wmf]®

HI = 2cm, IK = 4cm, 
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Bài tập 13 (tr112-SGK)

Vì 
[image: image401.wmf]V

ABC = 
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DEF
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ABC có:

AB = 4cm, BC = 6cm, 

AC = 5cm


[image: image407.wmf]V

DEF có: 

DE = 4cm, EF =6cm, DF = 5cm

Chu vi của 
[image: image408.wmf]V

ABC là 

AB + BC + AC 

= 4 + 6 + 5 = 15cm

Chu vi của 
[image: image409.wmf]V

DEF là

DE + EF + DF = 4 + 6 + 5 =15cm

Bài tập 14 (tr112-SGK)

Các đỉnh tương ứng của hai tam giác là:

+ Đỉnh A tương ứng với đỉnh K

+ Đỉnh B tương ứng với đỉnh I

+ Đỉnh C tương ứng với đỉnh H

Vậy 
[image: image410.wmf]V

ABC = 
[image: image411.wmf]V

KIH

Bài tập:

Cho các hình vẽ bên, hãy chỉ ra các tam giác bằng nhau trên hình:

+ H1: 
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 (đn hai tam giác bằng nhau) vì có:
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+ H2: 
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 (đn hai tam giác bằng nhau). Vì có:
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4. Củng cố: (5phút)

? Thế nào là hai tam giác bằng nhau 

- Hai tam giác bằng nhau là 2 tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau và ngược lại.

? Khi viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau ta cần chú ý điều gì

- Khi viết kí hiệu 2 tam giác bằng nhau ta cần phải chú ý các đỉnh của 2 tam giác phải tương ứng với nhau.

- Để kiểm tra xem 2 tam giác bằng nhau ta phải kiểm tra 6 yếu tố: 3 yếu tố về cạnh (bằng nhau), và 3 yếu tố về góc (bằng nhau)

? Qua giờ luyện tập hôm nay em đã được củng cố và khắc sâu những kiến thức gì

5. Hướng dẫn học sinh học  ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2phút)

* Hướng dẫn học sinh học  ở nhà 
- Ôn kĩ về định nghĩa 2 tam giác bằng nhau 

- Xem lại các bài tập đã chữa.

- Làm các bài tập 22, 23, 24 (tr100, 101-SBT)

*Hdẫn bài tập 22 ( SBT):

 a/ Có thể thay đổi thứ tự đỉnh của các tam giác, lưu ý viết các đỉnh tương ứng.

*Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau:
- Đọc trước §3

V.Rút kinh nghiệm ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

	Ngày soạn:3/11/2014
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	Tiết  22


             §3: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC
CẠNH-CẠNH-CẠNH (C.C.C)
I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Học sinh nắm được trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của 2 tam giác 

2. Kĩ năng:

- Biết cách vẽ một tam giác biết 3 cạnh của nó. Biết sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh để chứng minh 2 tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau

- Biết trình bày bài toán chứng minh 2 tam giác bằng nhau 

3Thái độ:
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập;

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ, rèn tính cẩn thận chính xác trong hình vẽ. 

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. GV: - Thước thẳng, êke, thước đo góc

2. HS: - Thước thẳng, êke, thước đo góc

III. Phương pháp
- Thảo luận nhóm.Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.Kĩ thuật động não

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục 

1. Ổn định lớp:(1Phút) 
- Kiểm tra sĩ số:............................................................................................................
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs: 
2. Kiểm tra bài cũ:  (4  Phút)

	Câu hỏi
	Đáp án sơ lược

	- Nêu định nghĩa hai tam giác bằng nhau?

- Hai tam giác bằng nhau suy ra được điều gì?

? Để kiểm tra hai tam giác có bằng nhau hay không ta kiểm tra những điều gì?

Gv cùng hs nhận xét, đánh, cho điểm
	- HS: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

- Hai tam giác bằng nhau => các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

- KT các cạnh, góc tương ứng có bằng nhau hay không

Hs chú ý nghe và nhận xét


3.Giảng bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài mới

Đặt vấn đề: ( 1 phút)

- Khi định nghĩa hai tam giác bằng nhau, ta nêu ra 6 điều kiện bằng nhau (3 điều kiện về cạnh, 3 điều kiện về góc).

Trong bài học hôm nay ta sẽ thấy chỉ cần có 3 điều kiện: 3 cạnh bằng nhau từng đôi một cũng có thể nhận biết được hai tam giác bằng nhau.

  3.2. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Vẽ tam giác biết ba cạnh (10 Phút)

- Yêu cầu học sinh đọc bài toán.

? Nêu cách vẽ

- Yêu cầu cả lớp vẽ hình vào vở.

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng làm

Gv theo dõi thao tác vẽ của hs và nxét

Hoạt động 2: Trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh  (15 Phút)

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?1

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng làm

? Đo và so sánh các góc:
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[image: image419.wmf]µ

'

B

,
[image: image420.wmf]µ

C

 và 
[image: image421.wmf]µ

'

C

. 

? Em có nhận xét gì về 2 tam giác này.

- Yêu cầu cả lớp làm việc theo nhóm

? Qua 2 bài toán trên em có thể đưa ra dự đoán như thế nào.

- Giáo viên chốt lại tính chất

? Nếu 
[image: image422.wmf]image422.wmf

ABC và 
[image: image423.wmf]image423.wmf

A'B'C' có:

 AB = A'B', BC = B'C', AC = A'C'  thì kết luận gì về 2 tam giác này.

- GV giới thiệu trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác.

- GV yêu cầu làm việc theo nhóm ?2

- Sau ít phút gọi 1HS đại diên một nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác cùng theo dõi, sửa chữa.

- Gv chuẩn hoá


	- Nghiên cứu SGK 

- 1 học sinh đứng tại chỗ nêu cách vẽ.

- Cả lớp vẽ hình vào vở.

- 1 học sinh lên bảng thực hiện

- Hs cùng vẽ và nhận xét- Cả lớp làm bài

- 1 học sinh lên bảng thực hiện

- Cả lớp làm việc theo nhóm, 2 học sinh lên bảng trình bày.

- Học sinh phát biểu ý kiến.

- 2 học sinh nhắc lại tính chất.

- Học sinh suy nghĩ trả lời.

- HS nghe và ghi nhớ.

- Các nhóm  thảo luận .

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác cùng theo dõi, sửa chữa.

- Hs ghi bài chuẩn
	1. Vẽ tam giác biết ba cạnh 
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- Vẽ 1 trong 3 cạnh đã cho, chẳng hạn vẽ BC = 4cm.

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm và cung tròn tâm C bán kính 3cm.

- Hai cung tròn trên cắt nhau tại A

- Vẽ đoạn thẳng AB; AC ta được tam giác ABC

2. Trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh  

?1  
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ABC = 
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A'B'C' vì có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc bằng nhau 

* Tính chất: (SGK)

- Nếu 
[image: image428.wmf]V

ABC và 
[image: image429.wmf]V

A'B'C' có:  

AB = A'B', BC = B'C', AC = A'C' 

 thì 
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ABC = 
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A'B'C'
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ACD và 
[image: image433.wmf]V

BCD có:

AC = BC (gt)

AD = BD (gt)

CD là cạnh chung
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ACD = 
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BCD (c.c.c)
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(theo định nghĩa 2 tam giác bằng nhau)
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3. Củng cố: (11 Phút)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Cho HS làm bài tập 16(sgk/114).

- Gọi 1 HS lên bảng làm.

- Sửa chữa bài làm của HS trên bảng, yêu cầu HS làm như bên.

- GV đưa bài 17(sgk/114) Lên bảng  phụ.

- Gọi 2HS lêng bảng làm.

- Yêu cầu HS chỉ ra các góc bằng nhau trên hình.

? Nêu tính chất của trường hợp bằng nhau c – c – c.

- Giới thiệu cho HS mục có thể em chưa biết
	[image: image985.wmf]D

- Yêu cầu HS:

Bài 16(sgk/114)
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Bài 17(sgk/114).

+ Hình 68:
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ABC và 
[image: image443.wmf]V

ABD có: AB chung, AC = AD (gt), BC = BD (gt)
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ABD

+ Hình 69: 
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MNQ và 
[image: image448.wmf]V

QPM có: MN = QP (gt), 

NQ = PM (gt), MQ chung
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MNQ = 
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QPM (c.c.c)

- HS đứng tại chỗ trả lời miệng.

- Nghe GV giới thiệu và ghi nhớ.




  5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2 Phút)

* Hướng dẫn học sinh học ở nhà 
- Vẽ lại các tam giác trong bài học

- Hiểu được chính xác trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh 

- Làm bài tập 18, 19 (114- SGK); 30 ( SBT- 101 ).

Hướng dẫn bài 30 ( sbt):

 ? Khi kí hiệu hai tam giác bằng nhau cần chú ý điều gì?

*Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau
- Giờ sau luyện tập.

V. Rút kinh nghiệm

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 

	Ngày soạn:7/11/2014

Ngày giảng:................................


	                                          Tiết 23


LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Khắc sâu cho học sinh kiến thức trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của 2 tam giác qua giải các bài tập 

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng chứng minh 2 tam giác bằng nhau để chỉ ra 2 góc bằng nhau 

- Rèn kĩ năng vẽ hình, suy luận, kĩ năng vẽ tia phân giác của góc bằng thước và compa.

3. Thái độ:
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán

- Rèn cho HS tính cẩn thận, chính xác khi vẽ hình và giải các bài toán hình.

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. GV: - Thước thẳng, com pa, thước đo góc, giấy trong lời giải bài tập 18(tr114-SGK), phần chú ý trang 115.

2.HS: - Thước thẳng, êke, thước đo góc
III. Phương pháp :

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

- Kĩ thuật động não

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1. Ổn định lớp:(1Phút) 
- Ổn định trật tự
- Kiểm tra sĩ số:.......................................................................................................
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs: 

2. Kiểm tra bài cũ:  (6 phút)

	Câu hỏi
	Trả lời 

	? HS 1: 

+ Nêu tính chất 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - cạnh - cạnh, ghi bằng kí hiệu.

+ Viết kí hiệu về sự bằng nhau hai tam giác bất kì.

? HS2: 

- Trên hình vẽ bên có những tam  giác nào bằng nhau? Hãy chỉ ra các góc bằng nhau của các tam giác bằng nhau đó.

- Gọi 2HS đồng thời lên bảng làm.

- Nhận xét, sửa chữa bài làm của HS trên bảng.
	*/ Yêu cầu HS :

HS1: Nêu TH bằng nhau c - c – c của hai tam giác như SGK. 
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Có AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’ thì 
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HS2:
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- HS nhận xét.


3. Giảng bài mới:

3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút): 
  Tiết trước ta đã xét trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác không cần yếu tố về góc mà chỉ xét ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Vận dụng kiến thức đó trong tiết này chúng ta cùng đi giải một số bài tập

3.2. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HĐ1:Chữa bài tập 

(30 phút)

- GV: Gọi Hs đọc đề bài.

- Yêu cầu 1Hs lên bảng ghi GT, KL

? Hãy sắp xếp 4 câu 1 cách hợp lý.

- Gv treo bảng phụ bài giải chuẩn.

- Cho HS cả lớp làm bài tập(19sgk).

- Yêu cầu học sinh đọc bài toán.

- GV hướng dẫn học sinh vẽ hình:

+ Vẽ đoạn thẳng DE

+ Vẽ cung tròn tâm D và tâm E sao cho 2 cung tròn cắt nhau tại 2 điểm A và C.

? Ghi GT, KL của bài toán.

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng làm  câu a, cả lớp làm bài vào vở.

? Để chứng minh 
[image: image456.wmf]·

·

ADEDBE

=

 ta đi chứng minh 2 tam giác chứa 2 góc đó bằng nhau. Đó là 2 tam giác nào?

- Gọi tiếp 1 hs khác trình bày phần b, dưới lớp cùng làm và nhận xét

- Gv cùng hs nhận xét, chốt lại

HĐ2: Luyện tập 

( 19 phút)

- Yêu cầu học sinh tự nghiên cứu SGK bài tập 20

- Yêu cầu 2 học sinh lên bảng vẽ hình.

- GV đưa lên bảng phụ  phần chú ý t115-sgk

? Đánh dấu những đoạn thẳng bằng nhau 

? Để chứng minh OC là tia phân giác ta phải chứng minh điều gì.

? Để chứng minh 
[image: image457.wmf]¶
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 ta đi chứng minh 2 tam giác chứa 2 góc đó bằng nhau. Đó là 2 tam giác nào.

- GV đưa phần chú ý lên bảng phụ

- Yêu cầu3 học sinh nhắc lại cách làm bài toán 20

Yêu cầu hs tự trình bày vào vở

- Gv : chèt l¹i cho hs c¸ch vÏ tia ph©n gi¸c cña mét gãc b»ng compa
	- Hs ®äc ®Ò bµi.

- 1Hs lªn b¶ng ghi GT, KL.

- 1Hs s¾p xÕp.

- HS nhËn xÐt.

- Häc sinh quan s¸t, ghi nhí c¸ch gi¶i.

- HS c¶ líp lµm bµi tËp(19sgk).

-Häc sinh ®äc bµi to¸n.

- Häc sinh thùc hiÖn

theo h­íng dÉn cña Gv

- 1 häc sinh lªn b¶ng ghi GT, KL

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm c©u a, c¶ líp lµm bµi vµo vë.

 HS: 
[image: image458.wmf]V

ADE vµ 
[image: image459.wmf]V

BDE

- Mét hs lªn b¶ng tr×nh bµy , d­íi líp cïng lµm vµ nhËn xÐt.

- Hs ghi bµi chuÈn 

- HS nghiªn cøu trong SGK sau ®ã vÏ h×nh vµo vë.

- 2 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh.

- Hs ghi nhí phÇn chó ý 

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm.

- Chøng minh 
[image: image460.wmf]¶
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- 
[image: image461.wmf]V

OBC vµ 
[image: image462.wmf]V

OAC

Hs chó ý quan s¸t

 3 häc sinh nh¾c l¹i c¸ch lµm bµi to¸n 20

- Hs tr×nh bµy l¹i vµo vë

- Hs l­u ý c¸ch vÏ tia ph©n gi¸c cña mét gãc b»ng compa
	BT 18 (tr114-SGK)

GT


[image: image463.wmf]V

ADE ;  
[image: image464.wmf]V

ANB

MA = MB; NA = NB

KL


[image: image465.wmf]·

·

AMNBMN
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- S¾p xÕp: d, b, a, c

BT 19 (tr114-SGK)

       [image: image466.wmf]A

D

B

E


GT


[image: image467.wmf]V

ADE ;  
[image: image468.wmf]V

BDE

 AD = BD; AE = EB

KL

a) 
[image: image469.wmf]V

ADE = 
[image: image470.wmf]V

BDE

b) 
[image: image471.wmf]·

·

ADEBDE
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Bµi gi¶i 

a) XÐt 
[image: image472.wmf]V

ADE và 
[image: image473.wmf]V

BDE có: 

AD = BD; AE = EB (gt); 

DE chung


[image: image474.wmf]®


[image: image475.wmf]V

ADE =
[image: image476.wmf]V

BDE (c.c.c)

b) Theo câu a: 
[image: image477.wmf]V

ADE = 
[image: image478.wmf]V

BDE


[image: image479.wmf]®
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 (2 góc tương ứng)

BT 20 (tr115-SGK)

[image: image986.wmf]E
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- Xét 
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OBC và 
[image: image483.wmf]V

OAC có: 
[image: image484.wmf]OBOA   (gt)

BCAC   (gt)

OC   chung
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OBC = 
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OAC (c.c.c)


[image: image488.wmf]®
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 (2 góc tương ứng)


[image: image490.wmf]®

Ox lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy

* Chó ý:

Bµi to¸n trªn cho ta c¸ch dïng th­íc vµ compa ®Ó vÏ tia ph©n gi¸c cña mét gãc.


4. Củng cố: (5phút)

?  Khi nào ta có thể khẳng định 2 tam giác bằng nhau.

? Có 2 tam giác bằng nhau thì ta có thể suy ra những yếu tố nào của hai tam giác đó bằng nhau.

5. Hướng dẫn học sinh học  ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2phút)

* Hướng dẫn học sinh học  ở nhà 
- Làm lại các bài tập trên, làm tiếp các bài 21, 22,23 (tr115-SGK)

- Làm bài tập: 33, 34 (tr102-SBT)

- Luyện vẽ tia phân giác của một góc cho trước.

*Hướng dẫn bài 34(SBT): 

 ? Nêu lại các dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song. 

Từ đó áp dụng vào c/m: AD // BC

* Hướng dẫn học sinh học  ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau
- Ôn lại tính chất của tia phân giác.

 V. Rút kinh nghiệm
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LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:
- Tiếp tục luyện tập bài tập chứng minh 2 tam giác bằng nhau tr​ường hợp cạnh-cạnh - cạnh 
2. Kĩ năng
- HS hiểu và biết vẽ 1 góc bằng 1 góc cho tr​ước dùng thư​ớc và compa
3. Thái độ:
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán

- Rèn cho HS tính cẩn thận, chính xác khi vẽ hình và giải các bài toán hình.

- Kiểm tra lại việc tiếp thu kiến thức và rèn luyện kĩ năng vẽ hình, chứng minh 2 tam giác bằng nhau 

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. GV:  - Thước thẳng, com pa, thư​ớc đo góc, 

2. HS: - Thước thẳng, êke, thước đo góc
III. Phương pháp  :

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, 

- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Phân tích theo sơ đồ ngược lùi

- Kĩ thuật động não

IV. Tiến trình giờ dạy

1. Ổn định lớp:(1Phút)
 - Ổn định trật tự

- Kiểm tra sĩ số:.......................................................................................................
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 

2. Kiểm tra bài cũ:  (kết hợp trong giờ)

3. Giảng bài mới:

3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút): Tiết trước chúng ta đa luyện tập chữa một số bài tập chứng minh hai tam giác bằng nhau. Trong tiết này chúng ta tiếp tục luyện tập để rèn nhiều kĩ năng chứng minh, vẽ góc bằng góc cho trước

3.2. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động củaGV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết ( 6phút)

Câu hỏi:

1, Phát biểu ĐN 2 tam giác bằng nhau. 

2, Phát biểu TH bằng nhau thứ nhất của tam giác (c.c.c) 

3, Khi nào thì có thể KL:  (ABC = (MNP theo TH c.c.c? 

Hoạt động 2: Luyện tập CM hình (18 phút)

Bài 32 (SBT)

Cho (ABC có : 

AB =AC. Gọi M là trung điểm BC. CMR: AM vuông góc với BC

- GV hướng dẫn HS vẽ hình bằng thước và compa (nếu cần).

Gọi HS: - Ghi GT-KL

 - CM bài

Gợi ý: 

? AM ( BC phải có điều gì? 

- Gọi một Hs lên bảng trình bày

- GV cho cả lớp NX, chuẩn kiến thức

Bài 34 (SBT)

Cho (ABC. Vẽ cung tròn tâm A bán kính BC, cung tròn tâm C bán kính BA, chúng cắt nhau ở D (D và B nằm khác phía đối với AC). 

CMR: AD // BC
GV: - Gọi HS đọc đề

- Vẽ hình

- Ghi GT-KL

? Để CM AD // BC ta cần chỉ ra điều gì?

- Gọi HS chứng minh.

?  Còn có cặp đt // nào nữa? vì sao?

Gv yêu cầu hs tự trình bày, theo dõi, uốn nắn hs

Hoạt động 3: Luyện tập vẽ góc bằng góc cho trước ( 15phút)

[image: image989.wmf]A

Cho HS làm bài 22 (SGK) 

Cho x   y và tia Am.

Vẽ (O; r) ( Ox; Oy = {B; C}

Vẽ (A; r) ( Am = D

Vẽ (D; BC) ( (A; r) = E

CMR: 
[image: image491.wmf]·
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GV gọi 1HS lên bảng trình bày

- Gọi Hs nhận xét.
	3 HS lần lượt trả lời 3 câu hỏi.

Cả lớp làm bài vào vở.

(ABC = (MNP nếu:

AB = MN;   BC = NP;   CA = PM. 

- HS1: đọc đề bài.

Cả lớp chuẩn bị 2’.

- HS2: Ghi GT-KL.

- HS3: trả lời theo gợi ý

AM ( BC

[image: image990.wmf]B

[image: image991.wmf]C

(
A    B  = A    C = 90o
(
(ABM = (ACM

- HS4: lên bảng trình bày

- Lớp NX và ghi bài vào vở.

- HS1: đọc đề.

- HS2: đọc chậm các bước cho HS3 vẽ hình. 

- HS4: Ghi GT-KL.

- HS5: AD, BC hợp với AC 2 góc so le trong bằng nhau thông qua CM 2( bằng nhau.

- HS6 lên bảng CM.

- HS7 (HS giỏi):

AB // CD 

Nối BD ta có:

(ABD = (CDB (c.c.c)

[image: image992.wmf]o
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[image: image993.wmf]N

( A  D = C   B 

( AB // CD
HS1, 2: đọc to đề.

Cả lớp chuẩn bị hình vẽ.

1 HS lên bảng vẽ hình, HS cả lớp vẽ theo lời GV.

HS3: lên bảng.

Cả lớp NX, chữa bài
	I. Lí thuyết:
II. Bài tập:
Bài 32 (SBT-102)

[image: image994.wmf]M

GT   (ABC: AB = AC 

        M ( BC; MB = MC          

KL    AM ( BC

[image: image492.jpg]A

M




CM:

Xét (ABM và (ACM có:

AB = AC (gt)

MB = MC (gt)

AM là cạnh chung

[image: image995.wmf]P

[image: image996.wmf]D

( (ABM = (ACM (c.c.c)

[image: image997.wmf]C

[image: image998.emf]A
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( A    B  = A    C (2 góc tương ứng)

[image: image999.wmf]M

B

C

A

D

Mà A    B + A    C = 180o (TC 2 góc kề bù)

( A    B  = 180o : 2 = 90o 

Hay AM ( BC    (đpcm)

Bài 34 (SBT-102)

[image: image493.png]



GT   (ABC: 

       (A;BC)((C;AB)={D} 

       (D và B khác phía với AC)          

KL    AD // BC
CM:

Xét (ABC và (CDA có:

AB = CD (gt)

BC = DA (gt)

AC là cạnh chung

Vậy: (ABC = (CDA (c.c.c)

( C   D = A   B (2 góc tương ứng)

Mà C   D và A   B là 2 góc so le trong.

( AD // BC

Bài 22 (SGK)
[image: image494.png]



Xét (OBC và (AED có:

OB = AE (= r)

OC = AD (=r)

BC = ED (theo cách vẽ)

( (OBC = (AED (c.c.c)

( B   C = E   D (2góc tương ứng)

hay D   E = x   y


4. Củng cố:(  2 phút)

? Qua giờ luyện tập hôm nay em đã được củng cố những kiến thức và kĩ năng gì?

5. H​ướng dẫn học sinh học  ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2 phút)

* H​ướng dẫn học sinh học  ở nhà 
- Ôn lại cách vẽ tia phân giác của góc, tập vẽ 1góc bằng một góc cho tr​ước

- Làm các bài tập 33 
[image: image495.wmf]®

 35 (sbt)

* H​ướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau
- Đọc trước bài “ Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác”

- Mang đầy đủ dụng cụ vẽ hình 
V. Rút kinh nghiệm
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	TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC

CẠNH – GÓC -  CẠNH (c-g-c)

I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
         - HS nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh của 2 tam giác,

            biết cách vẽ tam giác biết 2 cạnh và góc xen giữa.

         -Nhận biết hai tam giác bằng nhau qua hình vẽ và giải thích

   2. Kĩ năng:

        - Rèn luyện kĩ năng sử dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác

          cạnh-góc-cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra 

          các góc tương ứng bằng nhau, cạnh tương ứng bằng nhau 

       - Rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích, trình bày chứng minh bài toán hình.

  3. Thái độ:

      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

    1. Giáo viên: , Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ ghi bài 25, phấn màu.
    2. Học sinh:  Thước thẳng, êke, thước đo góc

III. Phương pháp.

     - Phương pháp nêu vấn đề và giải quyết vấn đề,vấn đáp, luyện tập.... .

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục

    1. Ổn định lớp (1phút)
            Kiểm tra sĩ số :  ...............................................................................................

            Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.  

   2. Kiểm tra bài cũ (5 phút )   

Câu hỏi

Đáp án sơ lược

Gv yêu cầu:

- HS1: Phát biểu định nghĩa  2 tam giác bằng nhau, trường hợp bằng nhau thứ nhất của 2 tam giác.

- HS2: Khi nào ta có thể kết luận 
[image: image496.wmf]V

ABC= 
[image: image497.wmf]V

A'B'C' theo trường hợp cạnh-cạnh-cạnh 

? Nếu hai tam giác bàng nhau em => điều gì?

Gv cùng hs nhận xét, đánh giá, cho điểm? Yêu cầu học sinh nhận xét

- HS1:

 Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau các góc tương ứng bằng nhau.

- HS2:

[image: image498.wmf]V

ABC và 
[image: image499.wmf]V

 A'B'C' có:

AB = A’B’, AC = A’C’, BC = B’C’ Thì


[image: image500.wmf]V

ABC= 
[image: image501.wmf]V

A'B'C'

- HS đứng tại chỗ trả lời miệng:


[image: image502.wmf]V

ABC = 
[image: image503.wmf]V

 A'B'C' thì AB = A’B’,

 AC = A’C’, BC = B’C’ và các góc tương ứng của hai tam giác đó bằng nhau.
3. Giảng bài mới

     3.1 Giới thiệu bài mới (1 phút)

          Liệu chỉ cần xét hai cạnh và góc xen giữa có nhận biết được hai tam giác bằng nhau không. Ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay.

    3.2. Các hoạt động dạy – học.

HĐ của giáo viên

HĐ của học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa (8 phút)

Gv đưa đề bài toán lên bảng phụ

- Yêu cầu HS đọc bài toán

? Hãy nêu cách vẽ tam giác ABC

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ và nêu  lại cách vẽ.

- GV y/c học sinh khác nhắc lại cách vẽ.

GV :Nhấn mạnh cách vẽ.

- Giới thiệu cho HS chú ý (sgk/117).

? Vậy ta vẽ 1 tam giác biết hai cạnh và góc xen giưa bằng dụng cụ gì.

Hoạt động 2: Trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh (12 phút).

Gv đưa đề bài ?1 lên bảng phụ

- GV nêu ra 
[image: image504.wmf]$

B

 là góc xen giữa 2 cạnh AB và BC

- Yêu cầu học sinh làm ?1

- Yêu cầu cả lớp vẽ hình vào vở, 1 học sinh lên bảng làm.

? Đo AC = ?; A'C' = ?  
[image: image505.wmf]®

 Nhận xét ?

? 
[image: image506.wmf]V

ABC và 
[image: image507.wmf]V

A'B'C' có những cặp cạnh nào bằng nhau.

? Rút ra nhận xét gì về 2 
[image: image508.wmf]V

 trên.

- GV đưa tính chất lên bảng phụ

Yêu cầu 2 học sinh nhắc lại tính chất.

Y/c học sinh ghi kí hiệu.

- Yêu cầu Học sinh làm bài cá nhân ?2  (hình vẽ bảng phụ)

- Yêu cầu một hs lên bảng trình bày, dưới lớp cùng làm và nhận xét

- Gv:chốt lại tính chất bằng nhau ( c.g.c) 

Hoạt động 3: Hệ quả

( 6 phút)

GV: Bảng phụ ghi ?3 

Cho HS cả lớp làm?3

  ? 3 SGK/118. 

Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

?Tại sao 
[image: image509.wmf]V

ABC= 
[image: image510.wmf]V

DEF

? Từ những bài toán trên hãy phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh áp dụng vào tam giác vuông.

Yêu cầu 3 học sinh nhắc lại

- Gv chốt lại tính chất trường hợp bằng nhau 

( c.g.c) và áp dụng vào tam giác vuông

- HS đọc đề bài

- Cả lớp vẽ hình vào vở.

HS: Nêu cách vẽ tam giác ABC

1 học sinh lên bảng làm.

HS: Chú ý

Thước thẳng có chia khoảng, thước đo góc

HS: Đọc đề bài

HS: Chú ý

HS: Lên bảng vẽ hình.

- 1 học sinh trả lời (AC = A'C')

- HS: AB = A'B';

BC =B'C';AC= A'C'

HS:
[image: image511.wmf]V

ABC=
[image: image512.wmf]V

A'B'C'

- HS quan sát

- 2 học sinh nhắc lại tính chất 

- Học sinh làm bài cá nhân.

- HS đứng tại chỗ trả lời miệng và giải thích KL.

Hs trình bày vào vở

Hs chú ý nghe, ghi nhớ

HS :Đọc đề bài, quan sát hình vẽ

->làm  bài.

Giải thích

HS :Trình bày trên bảng

- HS phát biểu. 

- 3 học sinh nhắc lại

- Hs chú ý nghe, ghi nhớ, để vận dụng vào bài tập cụ thể

1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa 
* Bài toán  

- Vẽ 
[image: image513.wmf]·

0

xBy70

=


- Trên tia Bx lấy điểm A:

 BA = 2cm

- Trên tia By lấy điểm C:

 BC = 3cm

- Vẽ đoạn AC ta được 
[image: image514.wmf]V

ABC.

*/ Lưu ý: (sgk/117)

2. Trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh .

?1


[image: image515.emf] 

70  

0  

3cm  

2cm  

y  

x  

B'  

A'  

C'  


Tính chất: (sgk)

[image: image516.emf]C'

B'

A'

C

B

A


Nếu 
[image: image517.wmf]V

ABC và 
[image: image518.wmf]V

A'B'C' có:

AB = A'B'


[image: image519.wmf]$

µ

BB'

=


BC = B'C'

Thì 
[image: image520.wmf]V

ABC = 
[image: image521.wmf]V

A'B'C' (c.g.c)

?2


[image: image522.wmf]V

ABC = 
[image: image523.wmf]V

ADC

     Vì AC chung

CD = CB (gt)


[image: image524.wmf]·

·

ACDACB

=

 (GT)

3. Hệ quả 

?3


[image: image525.wmf]V

ABC  và 
[image: image526.wmf]V

DEF có:

AB = DE (gt)  
[image: image527.wmf]µ

$

DB

=

= 1v ,

 AC = DF (gt)


[image: image528.wmf]®

 
[image: image529.wmf]V

ABC  = 
[image: image530.wmf]V

DEF (c.g.c)

* Hệ quả: SGK/118.

4. Củng cố:( 10phút)

    - GV đưa bảng phụ bài 25 lên bảng

BT 25 (tr18 - SGK)

H.82: 
[image: image531.wmf]V

ABD = 
[image: image532.wmf]V

AED (c.g.c) vì AB = AD (gt); 
[image: image533.wmf]¶

¶

12

AA

=

 (gt); cạnh AD chung

H.83: 
[image: image534.wmf]V

GHK = 
[image: image535.wmf]V

KIG (c.g.c) vì 
[image: image536.wmf]·

·

KGHGKI

=

 (gt); IK = HG (gt); GK chung

H.84: Không có tam giác nào bằng nhau (Gọi 3 HS lên bảng mỗi HS làm một hình).

Bài tập 26: 

GV y/c học sinh làm theo nhóm, đại diện nhóm trình bày kết quả, GV đưa bảng phụ ghi lời giải đã sắp xếp lên bảng, học sinh đối chiếu kết quả của nhóm mình.

+ Sắp xếp: 5, 1, 2, 4, 3

? Phát biểu trường hợp bằng nhau (c – g – c) của hai tam giác.

? Phát biểu hệ quả trường hợp bằng nhau (c – g – c) của hai tam giác.

5. H​ướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2 phút)

     * H​ướng dẫn học sinh học ở nhà 

       - Vẽ lại tam giác ở phần 1 và ?1

      - Nắm chắc tính chất 2 tam giác bằng nhau cạnh-góc-cạnh 

    - Làm bài tập 24, 25, 26 (tr118, 119 -sgk); bài tập  38, 40 – SBT/102.

   - HD bài 40 (sbt/102). 

       KM là phân giác của góc AKB <= góc AKM bằng góc BKM 

                                                        <=  
[image: image537.wmf]V

AKM = 
[image: image538.wmf]V

BKM (c - g -  c) <= (gt). 

 * H​ướng dẫn học sinh học chuẩn bị cho bài sau.
      - Giờ sau luyện tập.

     - Chuẩn bị: Thước đo góc, thước thẳng, compa, SGK, SBT.

V. Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 21/11/2014

Ngày giảng:...................................

                                             Tiết: 26

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
   - Củng cố và khắc sâu kiến thức cho học sinh về trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh của hai tam giác thông qua giải các bài tập.

   -Biết c/m các góc,các đoạn thẳng bằng nhau dựa vào c/m tam giác bằng nhau. 

 2. Kĩ năng:

     - Rèn kĩ năng nhận biết 2 tam giác bằng nhau cạnh-góc-cạnh,

     - kĩ năng vẽ hình, trình bày lời giải bài tập hình.

 3. Thái độ:

      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

    1. Giáo viên:

 Máy chiếu,  ghi bài tập 27, 28 (tr119, 120 - SGK), Thước thẳng, com pa, thước đo độ ,phấn màu.
    2. Học sinh:  

Thước thẳng, com pa, thước đo độ.

III. Phương pháp.

     Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề,vấn đáp, luyện tập.... .
IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục

    1. Ổn định lớp (1phút)
            Kiểm tra sĩ số :  Lớp ........................................................................................

            Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.  

   2. Kiểm tra bài cũ (8 phút )      

Câu hỏi

Đáp án sơ lược

HS 1: phát biểu tính chất 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh.

- Nêu thêm điều kiện để hai tam giác bằng nhau theo TH c – g – c.

[image: image539.emf]G

D

C

B
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HS2: phát biểu hệ quả của trường hợp bằng nhau c – g- c áp dụng vào tam giác vuông.

- Nêu thêm điều kiện để hai tam giác bằng nhau theo TH c – g – c.

[image: image540.emf]F

E

D

C

B

A

Gv cùng hs nhận xét, đánh giá, cho điểm

HS1: 

Phát biểu t/c(sgk)

- Để 
[image: image541.wmf]V

AGB = 
[image: image542.wmf]V

DGC (c – g – c) thì 

GB = GC.

HS2:

- Phát biểu hệ quả của trường hợp bằng nhau c – g- c áp dụng vào tam giác vuông. (sgk).

- Để 
[image: image543.wmf]V

ABC = 
[image: image544.wmf]V

DEF (c-g-c) thì

AC = DF

Hs chú ý nghe và nhận xét

 3. Giảng bài mới

     3.1 Giới thiệu bài mới (1 phút)

          Ở tiết trước chúng ta vừa học những kiến thức gì về tam giác . Để củng cố và khắc sâu các kiến thức về trường hợp bằng nhau ( c.g.c) của hai tam giác và chứng minh 2 góc , 2 cạnh bằng nhau.

    3.2. Các hoạt động dạy – học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Họat động 1 : Bài tập chữa ( 10phút)

GV đưa nội dung bài tập 27 lên bảng phụ .


Ha)


? Cần thêm điều kiện gì để hai tam giác trong hình vẽ bằng nhau theo T.H(c-g-c)

- Yêu cầu HS làm bài và đứng tại chỗ trả lời.

- Yêu cầu nhận xét bài làm của bạn.

- GV chốt lại các kiến thức.

Hoạt động  2 : Bài tập luyện ( 20 phút)
Yêu cầu HS nghiên cứu đề bài và hình vẽ.



? nhận xét bài làm của bạn

- GV chốt lại

- Yêu cầu HS đọc đề bài 29(sgk/T120)

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ hình, cả lớp làm vào vở.

? Ghi GT, KL của bài toán.

? Quan sát hình vẽ em cho biết 
[image: image545.wmf]V

ABC và 
[image: image546.wmf]V

 ADF có những yếu tố nào bằng nhau.

? 
[image: image547.wmf]V

ABC = 
[image: image548.wmf]V

ADF theo trường hợp nào.

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

? Em hãy nhận xét bài làm của bạn

- Gv chuẩn kiến thức

- GV chốt lại

- HS quan sát

- HS làm bài 

HS đứng tại chỗ trả lời.

- Hs nhận xét.

HS: Đọc đề bài

-  Cả lớp theo dõi

- 1 học sinh lên bảng vẽ hình, cả lớp làm vào vở.

HS: Nhận xét bài làm của bạn.

HS đọc đề bài 

Học sinh lên bảng vẽ hình.

- HS thực hiện.

- HS: AB = AD; 

AE = AC; 
[image: image549.wmf]µ

A

 chung

- Trường hợp c.g.c

- 1 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

- Hs dưới lớp theo dõi và nhận xét

BT 27 (tr119 - SGK)

a) 
[image: image550.wmf]V

ABC =
[image: image551.wmf]V

 ADC

đã có: AB = AD; 

AC chung

Thêm đ/k : 
[image: image552.wmf]·

·

BACDAC

=


b) 
[image: image553.wmf]V

AMB = 
[image: image554.wmf]V

EMC

đã có: 

BM=CM; 
[image: image555.wmf]·

·

AMBEMC

=


thêm đ/k: MA = ME

c)
[image: image556.wmf]V

CAB = 
[image: image557.wmf]V

DBA

đã có: 

AB chung; 
[image: image558.wmf]µ

$

AB1v

==


thêm: AC = BD

BT 28 (tr120 - SGK)


[image: image559.wmf]V

DKE có: 
[image: image560.wmf]µ

$

00

K80;E40

==

 

mà 
[image: image561.wmf]µ

µ

$

0

DKE180

++=


( theo định lí tổng 3

góc của tam giác) 


[image: image562.wmf]®

 
[image: image563.wmf]µ
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[image: image564.wmf]®
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ABC = 
[image: image566.wmf]V

KDE (c.g.c)

vì AB = KD (gt); 
[image: image567.wmf]$

µ

0

BD60

==

; BC = DE (gt)

BT 29 (tr120 - SGK)   

[image: image568.wmf]y

x
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GT
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xAy

; B
[image: image570.wmf]Î

Ax; D
[image: image571.wmf]Î

Ay; AB = AD

E
[image: image572.wmf]Î

Bx; C
[image: image573.wmf]Î

Ay; 
AE = AC

KL

[image: image574.wmf]V

ABC = 
[image: image575.wmf]V

ADE

Bài giải 

Xét 
[image: image576.wmf]V

 ABC và 
[image: image577.wmf]V

ADE có:

     AB = AD (gt)

    
[image: image578.wmf]µ

A

 chung


[image: image579.wmf]=
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ADAB  (gt)

ACAE  (gt)

DEBE



[image: image580.wmf]®

 
[image: image581.wmf]V

ABC = 
[image: image582.wmf]V

ADE (c.g.c)

4. Củng cố:( 3phút)

 ? Qua giờ luyện tập hôm nay em đã được củng cố những kiến thức và kĩ năng gì.
 ? Để chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau ta dựa vào đâu.

  Giáo viên nhấn mạnh và chốt lại các cách để chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau .

5. H​ướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2 phút)

     * H​ướng dẫn học sinh học ở nhà 

       - Ôn lại cách vễ tia phân giác của góc, tập vẽ góc bằng một góc cho tr​ớc

       - Làm các bài tập 33 
[image: image583.wmf]®

 35 (sbt)

      * H​ướng dẫn học sinh học chuẩn bị cho bài sau.

       - Đọc trước bài “ Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác”

       - Chuẩn bị: Thước đo góc, thước thẳng, compa, SGK, SBT.

V. Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Ngày soạn:24/11/2014

Ngày giảng:...................................

                                                Tiết: 27

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
   1. Kiến thức:
     - Củng cố và khắc sâu hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác thông qua các dạng bài tập.

   2. Kĩ năng:

     -Học sinh biết vẽ hai tam giác bằng nhau theo các trường hợp đã học.

     - Rèn kĩ năng áp dụng trường hợp bằng nhau c.g.c  để chỉ ra hai tam giác bằng nhau từ đó chỉ ra 2 cạnh, 2 góc tương ứng bằng nhau 

    - Rèn kĩ năng vẽ hình chứng minh 

   3. Thái độ:

      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

    1. Giáo viên: - Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke, bảng phụ.

   2. Học sinh:  Thước thẳng, êke, thước đo góc. 

III. Phương pháp.

     Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề,vấn đáp, luyện tập.... .
IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục

    1. Ổn định lớp (1phút)
            Kiểm tra sĩ số :  Lớp .......................................................................................

            Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.  

    2. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp với luyện tập )      

  3. Giảng bài mới

     3.1 Giới thiệu bài mới (1 phút)

          Ở tiết trước chúng ta vừa học những kiến thức gì về tam giác . Để củng cố và khắc sâu các kiến thức về trường hợp bằng nhau ( c.g.c) của hai tam giác và chứng minh 2 góc , 2 cạnh bằng nhau.

    3.2. Các hoạt động dạy – học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Họat động1: Chữa bài tập (12 phút)

Gv đưa đề bài 30 (sgk-120) lên bảng phụ

 GV yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài

? Bài toán cho biết gì, yêu cầu gì

? Hãy ghi GT, KL

Gọi một hs lên bảng vẽ hình, ghi gt- kl

? Tại sao không thể áp dụng trường hợp cạnh-góc-cạnh để kết luận 
[image: image584.wmf]V

ABC = 
[image: image585.wmf]V

A'BC

? Muốn 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh thì phải thêm điều kiện nào.

 ? Vậy để chứng minh 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh- góc- cạnh. Ta cần lưu ý điều gì

- Gv: Chốt lại

Hoạt động 2: luyện tập (26phút)      

Gv : đưa đề bài 31/ sgk lên bảng phụ

? Đường trung trực của đoạn thẳng là gì

 Gọi một hs lên bảng vẽ hình, ghi gt- kl.

- GV:Theo dõi, uốn nắn hs vẽ hình

? Nhận xét hình vẽ, gt,kl

? Hai góc này có bằng nhau không.

? Một đường thẳng là trung trực của AB  thì nó thoả mãn các điều kiện nào.

- Yêu cầu học sinh vẽ hình

1. Vẽ trung trực của AB

2. Lấy M thuộc trung trực + TH1: M 
[image: image586.wmf]º

 I, 

 + TH2: M 
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 I

- Yêu cầu 1 học sinh vẽ hình ghi GT, KL

HD: ? MA = MB
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MAI = 
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MBI
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IA = IB, 
[image: image592.wmf]·
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, MI chung   

- Yêu cầu hs lên bảng trình bày hoàn chỉnh bài .ở dưới lớp cùng làm.

GV: Nhẫn ét và lưu ý cách trình bày bài.

Gv : đưa đề bài 32/ sgk lên bảng phụ

- GV: dựa vào hình vẽ hãy ghi GT, KL của bài toán.

? Dự đoán các tia phân giác có trên hình vẽ.

GV: Xây dựng sơ đồ phân tích đi lên cùng với học sinh.

     BH là phân giác.
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ABH = 
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KBH: 
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AH=HK,
[image: image599.wmf]·

·
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, BH chung

? BH là phân giác thì cần chứng minh hai góc nào bằng nhau

? Vậy thì phải chứng minh 2 tam giác nào bằng nhau

-  Yêu cầu HS dựa vào phần phân tích để chứng minh .

? Dựa vào kiến thức nào để vận dụng..

GV: Nhận xét và chốt lại những kiến thức cơ bản.

- Cho HS hoạt động nhóm để làm bài 44(sbt/101).

( Nếu còn nhiều thời gian)

- Yêu cầu bảng nhóm của HS phải có hình vẽ, GT, KL và phần chứng minh.

- Cho HS hoạt động trong 5’ sau đó GV chọn bài của một nhóm chữa trên bảng. 

Các nhóm khác đổi bài cho nhau và cùng chữa.

? Nhóm em đã vận dụng những kiến  thức nào để giải quyết bài tập trên.

GV: Chữa bài nếu học sinh bị sai.
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AOD = 
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BOD (c/m ở phần a )

- Gv nhận xét, chuẩn kiến thức và chốt lại

- Học sinh quan sát, đọc kĩ đầu bài

Hs trả lời miệng

- HS ghi GT, KL

- Một hs lên bảng làm theo yêu cầu của gv

- HS Góc ABC không xen giữa AC, BC, 
[image: image609.wmf]·
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ABC

 không xen giữa BC, CA'

· HS: 
[image: image610.wmf]·

·
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· Ta phải chú ý 2 cạnh và góc xen giữa của 2 tam giác bằng nhau

- Hs quan sát đọc đề

- Là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng ấy

- Một hs lên bảng vẽ hình, ghi gt- kl

- Cả lớp cùng vẽ và nhận xét bài của bạn

- HS: Không bằng nhau được.

- HS: + Đi qua trung điểm của AB

+Vuông góc với AB tại trung điểm

- Thực hiện: vẽ hình ghi GT, KL

HS: cùng với GV xây dựng sơ đồ phân tích đi lên.

- Nghe GV hướng dẫn và làm vào vở.

HS: Lên bảng thực hiện

Hs  chú  ý đọc to đề bài

- HS ghi GT, KL

- HS: BH là phân giác góc ABK, góc AHK

CH là phân giác góc ACK, góc AHK

AK là phân giác góc BHC

- HS: 
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ABH = 
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KBH

- HS dựa vào phần phân tích để chứng minh.

HS: Dựa vào các trường hơp bằng nhau của 2 tam giác để c/m.

HS: Đọc đề bài

- HS hoạt động nhóm để làm bài 44(sbt/101).

- HS hoạt động 

trong 5’.

- Đại diện một nhóm treo bảng nhóm lên bảng. HS cả lớp cùng chữa với GV.

HS:c/m hai tam giác bằng nhau.

- Hs các nhóm nêu cách làm của nhóm mình

HS: Dựa vào sơ đồ phân tích đi lên.

Hs chú ý nghe, chữa bài chuẩn

Bài tập  30  (sgk/120)

  [image: image614.wmf]2
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ABC, 
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A'BC

 BC = 3cm, 
CA = CA' = 2cm
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KL
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 * Chứng minh:
Góc ABC không xen giữa AC, BC, 
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ABC

 không xen giữa BC, CA'

Do đó không thể sử dụng trường hợp cạnh-góc-cạnh để kết luận 
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ABC = 
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A'BC được.

BT 31 (sgk/120)
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IA = IB, d 
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 AB  tại I, M 
[image: image626.wmf]Î

d

KL

MA = MB

     CM

*TH1: M 
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 AM = MB

*TH2: M 
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 I:

Xét 
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AIM, 
[image: image631.wmf]V

BIM có:

AI = IB (gt), 
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 (GT), MI chung
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AIM = 
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BIM (c.g.c)
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 AM = BM

BT 32 (sgk-120)

GT

AH = HK, 
AK 
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 BC

KL

Tìm các tia phân giác

     C/M

Xét 
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ABH và
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KBH 

Ta có: AH = HK (gt), 
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(AK
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BC),       BH cạnh chung
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Do đó 
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 BH là phân giác.

Bài44(sbt/101).                  [image: image646.emf]2
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AOB,OA= OB
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a/ DA = DB

b/ OD
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c/m

a/ Xét 
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AOD và 
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BOD có:
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(gt)

OA=OB(gt)

OD chung. 

=>
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AOD = 
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BOD (c.g.c)

=> DA = DB (hai cạnh tương ứng)

b/  
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(hai góc tương ứng)

Mà
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(hai góc kề bù)
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4. Củng cố:( 3phút)

 ? Qua giờ luyện tập hôm nay em đã được củng cố những kiến thức và kĩ năng gì.
 ? Để chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau, tia phân giác của một góc  ta dựa vào đâu.

  Giáo viên nhấn mạnh và chốt lại các phương pháp để chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau .

5. H​ướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau (2 phút)

   * H​ướng dẫn học sinh học ở nhà 

       - Ôn lại cách vễ tia phân giác của góc, tập vẽ góc bằng một góc cho tr​ớc

       - Làm các bài tập 33 
[image: image662.wmf]®

 35 (sbt)

  * H​ướng dẫn học sinh học chuẩn bị cho bài sau.

       - Đọc trước bài “ Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác”

       - Chuẩn bị: Thước đo góc, thước thẳng, compa, SGK, SBT.

V. Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:1/12/2014

Ngày giảng:......................

                                                Tiết: 28

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC

 GÓC -  CẠNH - GÓC (g-c- g)

I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
         - HS nắm được trường hợp bằng nhau g.c.g của hai tam giác, 

        -Biết vận dụng trường hợp góc-cạnh-góc chứng minh cạnh huyền góc nhọn

         của hai tam giác vuông.

 2. Kĩ năng:

       - Biết vẽ 1 tam giác biết 1 cạnh và 2 góc kề với cạnh đó.

      - Bước đầu sử dụng trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc, trường hợp cạnh huyền góc nhọn của tam giác vuông, từ đó suy ra các cạnh tương ứng, các góc tương ứng bằng nhau

 3. Thái độ

      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

    1. Giáo viên: , Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ ghi các ?, bài tập, phấn màu.
    2. Học sinh:  Thước thẳng, êke, thước đo góc

III. Phương pháp.

     - Phương pháp nêu vấn đề và giải quyết vấn đề,vấn đáp, luyện tập.... .

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục

    1. Ổn định lớp (1phút)
            Kiểm tra sĩ số :  Lớp ...................................................................................

            Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.  

   2. Kiểm tra bài cũ (5 phút )   

Câu hỏi

Đáp án sơ lược

Gv yêu cầu:

? Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất cạnh-cạnh-cạnh và trường hợp bằng nhau thứ 2 cạnh-góc-cạnh của hai tam giác. 

- Viết dưới dạng KH.

- Yêu cầu cả lớp làm ra nháp và nhận xét bài của bạn

GV:Nhận xét và chốt lại

+ HS phát biểu

+ TH thứ nhất (c.c.c)
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Có: AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’

Thì 
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+ TH thứ hai (c.g.c).
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Có:

AB=A’B’; 
[image: image668.wmf]'
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; AC = A’C’(c.g.c)

- Hs nhận xét bài của bạn

3. Giảng bài mới

     3.1 Giới thiệu bài mới (1 phút)

          Liệu chỉ cần xét hai góc và một cạnh xen giữa có nhận biết được hai tam giác bằng nhau không. Ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay.

   3.2. Các hoạt động dạy – học.

HĐ của giáo viên

HĐ của học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề (6 phút)
- Gv đưa đề bài 1 lên bảng phụ

BT 1: Vẽ 
[image: image669.wmf]V

ABC biết 

BC = 4 cm, 
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? Hãy nêu cách vẽ.

- Nhận xét, nêu lại cách vẽ

- Y/c 1 học sinh lên bảng vẽ. 

? Tìm 2 góc kề cạnh BC

- GV: Khi ta nói một cạnh và 2 góc kề thì ta hiểu 2 góc này ở vị trí kề cạnh đó.

Hoạt động 2. Trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc 

(12 phút)

Gv đưa đề bài ?1 lên bảng phụ

- Yêu cầu HS cả lớp làm ?1.

? Hãy đo và nhận xét gì về độ dài cạnh AB và A’B’?

? Hãy xét 
[image: image672.wmf]V

ABC, 
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A'B'C' và cho biết
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, BC = B'C', 
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GV: Nếu 
[image: image678.wmf]V

ABC, 
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A'B'C' thoả mãn 3 điều kiện đó thì ta thừa nhận 2 tam giác đó bằng nhau .

? Hãy phát biểu tính chất thừa nhận đó.

? Ghi t/c dưới  dạng kí hiệu.

- GV ghi tính chất dưới  dạng kí hiệu để HS quan sát.

Hoạt động 3: Hệ quả (16phút)

- Treo bảng phụ ghi bài tập sau:

a) Để 
[image: image680.wmf]V

MNE = 
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HIK mà MN = HI thì ta cần phải thêm có điều kiện gì.(theo trường hợp 3)

b) 
[image: image682.wmf]V

ABC và 
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MIK có: 
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BC = 3 cm, IK = 3 cm, 
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? Hai tam giác trên có bằng nhau không?Vì sao

GV chốt: Vậy để 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp góc-cạnh-góc thì cả 3 điều kiện đều thoả mãn, 1 điêù kiện nào đó vi phạm thì 2 tam giác không bằng nhau.

- Treo bảng phụ ?2, thông báo nhiệm vụ, phát phiếu học tập.

- GV tổ chức thống nhất kết quả.

- Y/c học sinh quan sát hình 96. 

? Vậy để 2 tam giác vuông bằng nhau thì ta chỉ cần đk gì?

GV: Đó là nội dung hệ quả.

- Treo bảng phụ hình 97

? Hình vẽ cho điều gì.

?Dự đoán 
[image: image686.wmf]V

ABC, 
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DEF.

? Để 2 tam giác này bằng nhau cần thêm đk gì.? ? Góc C quan hệ với góc B như thế nào.

? Góc F quan hệ với góc E như thế nào.

- Yêu cầu HS dựa vào phân tích chứng minh 

- Bài toán này 
[image: image688.wmf]®

 từ  TH3 
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 nó là một hệ quả của trường hợp 3.

?  Hãy phát biểu hệ quả

- Gv chốt lại các hệ quả đươc rút ra từ tính chất 

- Hs quan sát, đọc to đề bài

HS: Đọc đề bài.

-HS:Vẽ BC=4 cm

+ Trên nửa mặt phẳng bờ BC  vẽ  
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+ Bx cắt Cy tại A 
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[image: image693.wmf]V

ABC

-1 học sinh lên bảng vẽ.

- HS: Góc B và góc C. 

- Hs chú ý nghe, ghi nhớ

HS: Cạnh xen giữa 2 góc.

Hs quan sát, đọc đề

- HS làm ?1.

- HS  lên bảng đo và nhận xét:

AB = A’B’.

- 
[image: image694.wmf]V

ABC = 
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A'B'C'

- Nghe và ghi nhớ.

- HS: Nếu 1 cạnh và 2 góc kề của tam giác này bằng 1 cạnh và 2 góc kề của tam giác kia thì 2 tam giác bằng nhau.

a/ 
[image: image696.wmf]µ
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- Hs chú ý vẽ phác thảo hình minh hoạ và trả lời câu hỏi

- HS trả lời miệng.


[image: image697.wmf]V

ABC và 
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MIK Không bằng nhau.

· HS nghe và ghi nhớ.

- HS làm việc theo nhóm.

- đại diện 1 nhóm lên điền bảng.

- HS: 1 cạnh góc vuông và 1 góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng cạnh goc vuông và một cạnh kề củ tam giác vuông kia 
[image: image699.wmf]®

 2 tam giác vuông đó bằng nhau.

-HS:
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- HS: 
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- HS: 
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-HS:chứng minh

2 học sinh phát biểu HQ.

- Hs chú ý nghe, ghi nhớ
1. Vẽ tam giác biết một 

cạnh và hai góc kề 

a) Bài toán : SGK/121.

+ Cách vẽ: (sgk/121).

b) Chú ý: Góc B, góc C là 2 góc kề BC

2. Trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc 

?1
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+ AB = A’B’.

* xét 
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ABC, 
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* Tính chất: SGK 
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3. Hệ quả
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b) Bài toán

GT
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* Hệ quả 2: SGK/ 122

4. Củng cố:( 3phút)

    ? Qua bài tập này em càn nắm vững nội dung kiến thức gì?

    ? Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh 

    ? Phát biểu 2 hệ quả của trường hợp này.

   GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức.

5. H​ướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2 phút)

     * H​ướng dẫn học sinh học ở nhà .

- Học kĩ bài

- Làm bài tập 33; 34; 35 ( SGK - tr123)

- Hướng dẫn bài 34 : Chú ý đến các yếu tố bằng nhau của hai tam giác.

   * H​ướng dẫn học sinh học chuẩn bị cho bài sau.
      - Giờ sau luyện tập.

     - Chuẩn bị: Thước đo góc, thước thẳng, compa, SGK, SBT.

V. Rút kinh nghiệm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn 5/12/2014
Ngày giảng…………..
                                          Tiết  29

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
      - Ôn và củng cố trường hợp bằng nhau của tam giác góc-cạnh-góc thông qua việc chứng minh hai tam giác bằng nhau.

      -Biết chứng minh các góc ,các cạnh bằng nhau thông qua việc chứng minh hai tam giác bằng nhau.

  2. Kĩ năng:

      - Thông qua việc chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp g.c.g suy ra các góc tương ứng bằng nhau.

      - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, kĩ năng trình bày.

 3. Thái độ 

      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

    1. Giáo viên: , Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ ghi các ?, bài tập 36, bài tập 37 (tr123), phấn màu.

    2. Học sinh:  Thước thẳng, êke, thước đo góc

III. Phương pháp.

     - Phương pháp nêu vấn đề và giải quyết vấn đề,vấn đáp, luyện tập.... .

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục.

    1. Ổn định lớp (1phút)
            Kiểm tra sĩ số :  Lớp .......................................................................................

            Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.  

   2. Kiểm tra bài cũ (5 phút )   

Câu hỏi

Đáp án sơ lược

- HS1: phát biểu trường hợp bằng nhau của tam giác cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc. 

(yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời miệng)

 GV:Nhận xét và chốt lại

HS đứng tại chỗ trả lời miệng.

HS1: trường hợp bằng nhau của tam giác cạnh-cạnh-cạnh, 

HS2: trường hợp bằng nhau của tam giác cạnh-góc-cạnh, 

HS3: trường hợp bằng nhau của tam giác góc-cạnh- góc, 

3. Giảng bài mới

     3.1 Giới thiệu bài mới (1 phút).

            Ở kiến thức trên nhắc chúng ta nhớ đếne kến thức nào đã học.Trong tiết này chúng ta tiếp tục củng cố và khắc sâu những kiến thức đó thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản.

    3.2. Các hoạt động dạy – học.

HĐ của giáo viên

HĐ của học sinh

Nội dung

- Y/c học sinh vẽ lại hình bài tập 36 vào vở

- Yêu cầu HS vẽ lại hình và ghi GT, KL.

? Để chứng minh 
AC = BD ta phải chứng minh điều gì.

? Theo trường hợp nào, ta thêm điều kiện nào để 2 tam giác đó bằng nhau 

? Hãy dựa vào phân tích trên để chứng minh.

-Y/c 1 học sinh lên bảng chứng minh.

- Quan sát HS thực hiên, uốn nắn, sửa chữa yêu cầu HS làm như bên

- GV treo bảng phụ hình 101, 102, 103 trang 123 SGK 

-Y/c HS thảo luận nhóm

- Y/c Các nhóm trình bày lời giải

- Y/c Các nhóm khác kiểm tra chéo nhau

- Các hình 102, 103 học sinh tự sửa

- GV treo hình 104, cho học sinh đọc bài tập 38

- Gọi 1HS lên bảng ghi gt, kl.

? Để chứng minh AB = CD ta phải chứng minh điều gì, trường hợp nào, có điều kiện nào.

? Phải chứng minh điều kiện nào.

? Có điều kiện đó thì phải chứng minh điều gì.

? Dựa vào phân tích hãy chứng minh.

- GV chốt lại.

- Yêu cầu HS làm bài tập 53(sbt/104)

- Gọi 1HS lên bảng vẽ hình ghi gt, kl. 

? Để c/m OE = OD ta cần chứng minh điều gì?

- GV HD: Kẻ OH vuông góc với BC. Chứng minh OE và OD cùng bằng OH.

- Trên hình có những tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

- Yêu cầu 1HS lên bảng làm, HS dưới lớp cùng làm vào vở.

- Quan sát HS thực hiện, uốn nắn sửa chữa, yêu cầu HS làm như bên.

- HS vẽ lại hình và ghi GT, KL

- HS: AC = BD
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- 1HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở.

- HS quan sát

- HS thảo luận nhóm

- Các nhóm trình bày lời giải

- Các nhóm khác kiểm tra chéo nhau

 HS vẽ hình ghi GT, KL

- HS quan sát và vẽ hình vào vở.

.

- HS suy nghĩ trả lời miệng các câu hỏi của GV.

- HS cả lớp làm bài tập 53(sbt/104).

1HS lên bảng vẽ hình ghi gt, kl. 

- HS suy nghĩ trả lời.

- HS làm theo sự hướng dẫn của GV.

- 
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- 1HS lên bảng làm, HS dưới lớp cùng làm vào vở.  

- HS dưới lớp cùng GV chữa bài của bạn làm trên bảng.                                   
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BT 37 ( SGK - tr123) (12')

* Hình 101:
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BT 38 (tr124 - SGK) (12')
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 AB = CD, BD = AC (hai cạnh tương ứng).

Bài 53(sbt/104).
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*/ HS tự ghi gt-kl.

c/m:

Kẻ 
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(C.huyền, góc nhọn)

=> OE= OH (Hai cạnh tương ứng). (1).

Ta lại có: 
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(cạnh huyền, góc nhọn).

=> 
[image: image796.wmf]OHOD

^

(hai cạnh tương ứng) (2).

Từ (1) và (2) => OE = OD
 4.  Củng cố: (5 phút)

           - Phát biểu trường hợp góc-cạnh-góc (HS  đứng tại chỗ trả lời miệng, 

              HS khác nhận xét. Nếu còn thời gian cho HS ghi dưới dạnh KH).
           - Phát biểu nhận xét qua bài tập 38 (tr124)

            ‘Hai đoạn thẳng song song bị chẵn bởi 2 đoạn thẳng // thì tạo ra các cặp 

             đoạn thẳng đối diện bằng nhau’ 

 5. H​ướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau(2 phút)

     * H​ướng dẫn học sinh học ở nhà .

          - Làm bài tập 39, 40, (tr124 - SGK); 50-52 (sbt/104)

          - Học thuộc địh lí, hệ quả của trường hợp góc-cạnh-góc. 

          - Tiết sau ôn tập học kì.

         - HD40: So sánh BE, CF thì dẫn đến xem xét hai tam giác chứa 

            hai cạnh đó có bằng nhau không?

    * H​ướng dẫn học sinh học chuẩn bị cho bài sau.
       - Đọc trước bài ôn tập làm đề cương đáp án các câu hỏi định nghĩa, tính chất , định lý, hệ quả đã học từ đầu năm.

      - Chuẩn bị giờ sau ôn tập, thước kẻ, eke....

V. Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn 5/12/2014
Ngày giảng……………….....

Tiết 30


ÔN TẬP HỌC KỲ I
I . Mục tiêu:
 1. Kiến thức:

       - Ôn tập một cách hệ thống kiến thức kì I về khái niệm, định nghĩa, 

         tính chất, Hai góc đối đỉnh, đường thẳng song song, đường thẳng vuông 

        góc, tổng các góc của một tam giác, trường hợp bằng nhau thứ nhất và 

        thứ hai của tam giác)

   2 . Kĩ năng:

          - Luyện kỹ năng vẽ hình, ghi GT, KL.Rèn cách trình bày bài 

           -Nhận biết qua các hình vẽ 

   3. Thái độ:

      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

    1. Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bài tập  , thước thẳng, thước đo góc, ê ke, compa, phấn màu.

   2. Học sinh:  Thước thẳng ,thước đo góc, bảng nhóm, bút dạ, ê ke, compa.

III. Phương pháp.

    - Phương pháp nêu vấn đề và giải quyết vấn đề,vấn đáp.

IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục

    1. Ổn định lớp (1phút)
            Kiểm tra sĩ số :  Lớp ...................................................................................... 

            Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.  

    2. Kiểm tra bài cũ ( Kết hợp với bài giảng)   

    3. Giảng bài mới.

     3.1. Giới thiệu bài (1 phút).

         Ở tiết học này chúng ta  hệ thống lại những kiến thức về đường thẳng song song, mối quan hệ giữa song song và vuông góc thông qua một số bài tập sau. 

3.2. Các hoạt động dạy – học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Hoạt động 1 : Lý thuyết
 (20 phút)

- GV treo bảng phụ:
? Hình vẽ trên cho biết điều gì.

? Kể tên các góc bằng nhau.

? Giải thích vì sao chúng bằng nhau.
? Thế nào là 2 góc đối đỉnh, vẽ hình, nêu tính chất.

GV: Nhấn mạnh lại tính chất.
? Thế nào là hai đường thẳng song song, nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

-Y/c HS trả lời.

- Yêu cầu HS vẽ hình minh hoạ

3. Giáo viên treo bảng phụ vẽ hình, yêu cầu học sinh điền tính chất.

a. Tổng ba góc của 
[image: image797.wmf]D

ABC.

b. Góc ngoài của 
[image: image798.wmf]D

ABC

4. Hai tam giác bằng nhau 
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ABC và 
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A'B'C

5. Nêu trường hợp bằng nhau thứ nhất và thứ hai của hai tam giác.

- Yêu cầu HS phát biểu và ghi ở dạng KH.

GV: Nhấn mạnh các kiến thức cơ bản của lý thuyết.
Hoạt động 2  : Luyện tập (17 phút)

- Bảng phụ: Bài tập 

a. Vẽ 
[image: image801.wmf]D

ABC

- Qua A vẽ  AH 
[image: image802.wmf]^

 BC (H thuộc BC), Từ H  vẽ KH 
[image: image803.wmf]^

 AC (K thuộc AC)

- Qua K vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB tại E.

a. Chỉ ra 1 cặp góc so le trong bằng nhau, 1 cặp góc đồng vị bằng nhau, một cặp góc đối đỉnh bằng nhau.

b. Chứng minh rằng: 
AH 
[image: image804.wmf]^

 EK

c. Qua A vẽ đường thẳng 
m 
[image: image805.wmf]^

 AH,

 CMR: m // EK

- Yêu cầu HS vẽ hình, ghi GT, KL

- Phần b: 3 học sinh mỗi người trả lời 1 ý.

- Giáo viên hướng dẫn:

           AH 
[image: image806.wmf]^

 EK

                 
[image: image807.wmf]­


AH 
[image: image808.wmf]^

 BC, BC // EK

? Nêu cách khác chứng minh m // EK.

- Gọi 1HS lên bảng làm phần c,  HS dưới lớp cùng làm vào ở.

- Quan sát HS thực hiện, uốn nắn HS làm như bên.

? Bài tập trên vận dụng kiến thức nào để giải.

? Hãy phát biểu tính chất hai đường thẳng song song, quan hệ giữa vuông góc và song song.
HS: Hình vẽ trên cho biết 
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Chúng bằng nhau vì các cặp góc này đối đỉnh.
- 1 HS phát biểu định nghĩa SGK. 

- 1 HS vẽ hình

- HS chứng minh bằng miệng tính chất.
- HS : Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng song song 

- Dấu hiệu: 1 cặp góc so le trong, 1 cặp góc đồng vị bằng nhau, một cặp góc cùng phía bù nhau.
- Học sinh vẽ hình nêu tính chất 

- Học sinh nêu định nghĩa và viết ở dạng KH.

- HS trả lời miệng các trường hợp bằng nhau cảu hai tam giác và ghi ở dạng KH.

- HS quan sát bài tập ở bảng phụ

- 1HS đọc to yêu cầu của đề bài, HS cả lớp cùng nghe.

- HS vẽ hình, ghi GT, KL.

HS: Đứng tại chỗ trả lời miệng phần a và giải thích vì sao chúng bằng nhau.
HS: Đứng tại chỗ trả lời miệng chứng minh phần b cùng với GV xây dựng sơ đồ phân tích đi lên.

HS: Thực hiện trên bảng.
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- HS dưới lớp cùng GV chữa bài làm của bạn trên bảng.

Tính chất hai đường thẳng song song, quan hệ giữa vuông góc và song song.
A. Lí thuyết
1. Hai góc đối đỉnh(sgk)

            [image: image811.wmf]b
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2. Hai đường thẳng song song 

a. Định nghĩa (sgk).

    [image: image814.wmf]a

b


b. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng //(sgk)

    [image: image815.wmf]a

b


3. Tổng ba góc của tam giác

a/ 
[image: image816.wmf]D

ABC có : 
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b/ Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề ới nó. 
4. Hai tam giác bằng nhau 

1. Nếu 
[image: image818.wmf]D

ABC và 
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A'B'C' có:  AB = A'B', BC = B'C', AC = A'C'  thì 
[image: image820.wmf]V

ABC = 
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A'B'C'(c-c-c)

5. Trường hợp bàng nhau của hai tam giác.

a/ Nếu 
[image: image822.wmf]D

ABC và 
[image: image823.wmf]D

A'B'C' có:

AB = A'B', 
[image: image824.wmf]'

ABAB

=

, BC = B'C'

Thì 
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ABC = 
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A'B'C' (c.c.c)

b/ Nếu 
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ABC và 
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 AB = A'B',
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, AC = A'C'
[image: image830.wmf] Thì 
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ABC = 
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A'B'C' (c.g.c)
c/ Nếu 
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ABC và 
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B. Luyện tập 

 Bài tập 1 
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 BC, HK 
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KE // BC, Am 
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 AH

KL

a) Chỉ ra 1 số cặp góc bằng nhau 

b) AH 
[image: image841.wmf]^

 EK

c) m // EK.

Chứng minh:

a) 
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 (hai góc đồng vị của EK // BC)
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  (hai góc so le trong của EK // BC)

b) Vì AH 
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 BC mà BC // EK
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 AH 
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 EK

c) Vì m 
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 AH mà BC 
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 AH 
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 m // BC, mà BC // EK 
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 m // EK.
 4. Củng cố:(4phút)
                       - Nêu định nghĩa, tính chất của hai góc đối đỉnh.

       - Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, 

         vẽ hình ghi GT-Kl dưới dạng kí hiệu.

       - Để chứng minh các đoạn thẳng, các góc bằng nhau ta làm như thế nào?.

5 . Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau(3phút)

      * Hướng dẫn học sinh học ở nhà.

    - Học thuộc định nghĩa, tính chất đã học ở học kì I.

     - Xem lại các dạng bài tập đã làm của phần ôn tập và ôn tập ở cuối chương.

     - Làm các bài tập 45, 47 ( SBT - 103), bài tập  47, 48, 49 ( SBT - 82, 83)

   * Hướng dẫn học sinhchuẩn bị cho bài sau

     - Tiết sau ôn tập (luyện giải bài tập).

     - Chuẩn bị thước kẻ, SGK, SBT

V. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn.8/12/2014

Ngày giảng..............................

                                          Tiết 31

                                               ÔN TẬP HỌC KỲ I
I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

         - Ôn tập và hệ thống lại những kiến thức về bài tập tính góc, chứng minh

            hai tam giác bằng nhau theo các trường hợp đã học.

         -Biết cách chứng minh các góc ,các cạnh bằng nhau dựa vào chứng minh  

           hai tam giác bằng nhau.

 2. Kĩ năng:

         -Biết vẽ hình cẩn thận chính xác,trình bày bài c/m lôgíc chặt chẽ…

         -Rèn cách chứng minh hai tam giác bằng nhau để suy ra các góc tương ứng bằng nhau, cạnh tương ứng bằng nhau.

 3. Thái độ:

      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

    1. Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng, thước đo góc, ê ke, compa, phấn màu.

   2. Học sinh:  Thước thẳng ,thước đo góc, bảng nhóm, bút dạ, ê ke, compa.

III. Phương pháp.

    - Phương pháp nêu vấn đề và giải quyết vấn đề,vấn đáp, luyện tập 

IV. Tiến trình giờ dạy - Giáo dục

    1. Ổn định lớp (1phút)
            Kiểm tra sĩ số :  Lớp .................................................................................... 

            Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.  

    2. Kiểm tra bài cũ ( 4phút)    

Câu hỏi

Sơ lược đáp án

- HS: 

1. Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

2. Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, định lí về góc ngoài của tam giác.

- HS phát biểu các dấu hiệu… (sgk).

- 
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 (góc C1 là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC). 

   3. Giảng bài mới.

  3.1. Giới thiệu bài (1 phút).

         Ở tiết trước chúng ta đã hệ thống lại những kiến thức về đường thẳng song song, mối quan hệ giữa song song và vuông góc. Trong tiết học này chúng ta tiếp tục hệ thống lại những trường hợp bằng nhau của hai tam giác thông qua cách chứng minh hai tam giác bằng nhau để suy ra các góc tương ứng bằng nhau, cạnh tương ứng bằng nhau.

3.2. Các hoạt động dạy – học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Hoạt động 1: Bài tập 

(34 phút)

GV: Treo bảng phụ ghi nội dung bài tập 1.

Cho 
[image: image856.wmf]D

ABC, AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho 

AM = MD

a) CMR:


[image: image857.wmf]D

ABM = 
[image: image858.wmf]D

DCM

b) CMR: AB // DC

c) CMR: AM 
[image: image859.wmf]^

 BC

- Yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài.

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ hình.

- Giáo viên cho học sinh nhận xét đúng sai và yêu cầu sửa lại nếu chưa hoàn chỉnh.

- Yêu cầu 1 học sinh ghi GT, KL

? Dự đoán hai tam giác có thể bằng nhau theo trường hợp nào .

? Nêu cách chứng minh.


[image: image860.wmf]D

ABM   = 
[image: image861.wmf]D

DCM (c.g.c)

                  ↑

          AM = MD (GT)
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         BM = MC (GT

                 ↑

Xét 
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ABM và 
[image: image864.wmf]D

DCM          

? Nêu điều kiện để

 AB // DC.

GV: Xây dựng sơ đồ phân tích đi lên cùng với HS.

           AM 
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 BC

                    ↑
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              ↑
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ABM = 
[image: image870.wmf]D

ACM 

                ↑

    AB = AC (GT)

    BM = MC (GT)

    AM chung

             ↑

Xét 
[image: image871.wmf]D

ABM và 
[image: image872.wmf]D

ACM 

- Gọi HS khác lên bảng làm phần c.

- Quan sát HS thực hiện, uốn nắn HS làm như bên.

- GV đưa thêm phần d: Tính chu vi của tam giác ABC biết chu vi của tam giác AMB bằng 9cm và AM =3cm. 

- GV hướng dẫn HS làm phần d.

- Cho hs nhắc lại cách tính chu vi của tam giác bất kì

? Tìm điều kiện để góc D bằng 300.

GV: Treo bảng phụ ghi nội dung bài tập 11.

- Cho HS làm bài 11 (sbt/99).

 Yêu cầu 1HS lên bảng vẽ hình, ghi GT – KL của bài.

? Biết số đo góc nào của tam giác ABC.

? Nhắc lại tính chất tổng ba góc của một tam giác.

- Gọi 1HS lên bảng làm phần a bài tập 11. Cho HS dưới lớp cùng làn vào vở.

- Tiếp tục gọi 1HS khác lên bảng làm phần b.

- Cho 1HS nhắc lại tính chất góc ngoài của tam giác.

- Uốn nắn HS làm bài.

Gọi 1HS đứng tại chỗ nêu cách tính góc HAD.

GV: Nhấn mạnh lại kiến thức cơ bản.

-  Học sinh đọc kĩ đầu bài.

-  1 học sinh lên bảng vẽ hình.

- 1 học sinh ghi GT, KL

HS: Dự đoán hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c

- HS cùng với GV xây dựng sơ đồ phân tích đi lên.

Chứng minh trình bày trên bảng.

- 1HS lên bảng làn phần b. HS dưới lớp làm vào vở => đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng, nhận xét, sửa chữa

- quan sát đề bài GV ghi trên bảng.

HS: xây dựng sơ đồ theo GV.

HS: lên bảng trình bày bài theo sơ đồ GV đã hướng dẫn.

HS: Nhận xét và bổ xung nếu có sai.

· HS làm phần d dưới sự hướng dẫn của GV.

HS: Chu vi của tam giác 

ABC là: AB + AC + BC 
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Vậy góc D bằng 300 <=> tam giác ABC có 

AB = AC và góc BAC bằng 600.

- HS cả lớp làm bài 11(sbt/99).

- 1HS lên bảng vẽ hình, ghi GT – KL của bài.

- Biết góc B = 700, 

          góc C = 300.

- HS trả lời miệng.

- 1HS lên bảng plàm phần a bài tập 11. HS dưới lớp cùng làn vào vở.

- 1HS lên bảng làm phần b, dưới lớp cùng làm vào vở.

- Trả lời miệng.

- HS đứng tại chỗ trả lời miệng các tnhs góc DHA.

Bài tập1 


GT
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ABC, 
AB = AC

MB = MC,
MA = MD

KL

a)
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ABM= 
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DCM

b) AB // DC

c) AM 
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 BC

Chứng minh:

a) Xét 
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ABM và 
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DCM có:

AM = MD (GT)
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AMBDMC

=

 (đđ)

BM = MC (GT)
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ABM = 
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DCM (c.g.c)

b) 
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ABM = 
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DCM 

( chứng minh trên)
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(hai góc tương ứng) 

 Mà 2 góc này ở vị trí so le trong :
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 AB // CD.

c) Xét 
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ABM và 
[image: image890.wmf]D

ACM có 

AB = AC (GT)

BM = MC (GT)

AM chung
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ABM = 
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ACM (c.c.c)
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 AM 
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 BC

d/ Có 

AB + MB + AM = 9cm.

AB + MB = 9 – AM hay

 AB + MB = 9 – 3 = 6cm.

Mà AB = AC  (gt).

     MB = MC (gt)

Chu vi của tam giác ABC là:

AB + AC + BC 

= 2AB + 2MB

 = 2(AB + MB)

 = 2.6 = 12.

Bài 11(sbt/99).
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Giải.

a/ xét tam giác ABC có:
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 (tính chất tổng ba góc của một tam giác). Mà  
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Hay 
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b/ AD là phân giác của A(gt) nên 
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   4.  Củng cố: (3 phút)

             - Các trường hợp bằng nhau của tam giác.

             - GV chốt lại kiến thức ôn của toàn bài. 

 5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2phút)
    * Hướng dẫn học sinh học ở nhà.

       - Ôn kĩ lí thuyết, chuẩn bị các bài tập đã ôn.

        - Xem lại các dạng bài tập đã ôn.

    *  Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài sau.
       - Chuẩn bị tốt cho tiết kiểm tra học kì.

       - Chuẩn bị thước kẻ, thước đo góc, giấy nháp

V.Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn...............................

Ngày giảng..............................


Tiết 32


 TRẢ BÀI  KIỂM TRA HỌC KỲ I PHẦN HÌNH HỌC 

( KÕT THÚC HỌC KỲ I )
I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

           - Củng cố kiến thức trọng tâm trong bài thi. Nhận xét đánh giá kết quả toàn diện của học sinh qua bài làm tổng hợp phân môn hình học 7 kì I.

           - Giúp học sinh thấy được những sai sót trong khi trình bày bài.

 2. Kĩ năng:

    - Đánh giá kĩ năng vẽ hình , trình bày diễn đạt một bài tập tính toán, chứng minh.

    - Học sinh đ​ược củng cố kiến thức, rèn cách làm bài kiểm tra tổng hợp.

3. Tư duy.

       -Rèn khả năng quan sát , dự đoán suy luận hợp lý và lôgic, phân tích, so sánh, tổng hợp và diễn đạt chính xác.

      - Phát triển trí tưởng tượng , tính linh hoạt, độc lập và sáng tạo.

 4. Thái độ và tình cảm.

      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm, trung thực .Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

       - Thấy được ứng dụng của toán học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
   1. Giáo viên: 

       - Máy tính, máy chiếu, màm chiếu, ghi nội dung các bài tập, đề thi, phấn màu.. 

   2. Học sinh: 
      -  xem lại bài kiểm tra, bài tập khó, thước kẻ, .

III. Phương pháp:

      - Phát huy tính tích cực của học sinh, thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

 IV. Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

   1. Ổn định lớp :(1Phút) 

 - Kiểm tra sĩ số:..................................................................................

           - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

  2. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp với bài giảng)

 3. Giảng bài mới:
 3.1. Giới thiệu bài: (1 phút) 
          Tiết trả bài kiểm tra học kỳ I. phân môn hình 7 kì I.

 3.2. Các hoạt động dạy – học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

Nội dung

Hoạt động 1: Chữa bài tập (31 phút)
I. Lý thuyết : ( 2 điểm)  

Câu 1: ( 2điểm)

a)  Phát biểu tính chất của hai đường thẳng song song 

GV: Gọi một số học sinh phát biểu bằng lời.

? Nhận xét phát biểu của bạn.

GV: Nhấn mạnh những chỗ HS thường phát biểu sai, nhầm tính chất trong bài thi.

b) Áp dụng: Cho hình vẽ bên, biết a // b, 
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Hãy tính số đo của góc 
[image: image912.wmf]µ
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GV: Gọi 1 HS lên bảng thực hiên.

? Nhận xét bài của bạn.

GV: Nhận xét và lưu ý cho học sinh những chỗ trình bày còn tắt, chưa logíc, khoa học, còn sai khi vận dụng tính chất.

? Vận dụng kiến thức nào để giải.

GV: trình chiếu nội dung ghi bài tập.

Cho tam giác ABC vuông ở A, M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho M là trung điểm AD. 
a) Chứng minh 
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AMB = 
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DMC

b) Chứng minh

 DC 
[image: image915.wmf]^

 AC.
c)Chứng minh 
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GV: Gọi HS đọc đề bài.

Yêu cầu HS vẽ hình và ghi GT- KL.

? Có mấy trường hợp để chứng minh hai giác bằng nhau.

? Em hãy nêu các trường hợp đó.

? Theo em trong bài này để chứng minh 
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DMC ta chứng minh theo trường hợp nào.

? Giả thiết đã cho biết gì.

? Cần thêm yếu tố nào nữa để kết luận 
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AMB = 
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DMC.

? Những kiến thức cần vận dụng ở phần a là những kiến thức nào.

GV: Nhấn mạnh những chỗ HS hay thiếu chưa chặt chẽ, sai kiến thức liên quan.

Phần b)

? Nêu cách chứng minh 

DC 
[image: image921.wmf]^

 AC.

GV cùng với HS xây dựng sơ đồ phân tích đi lên.

gọi HS lên bảng thực hiện lời giải theo sơ đồ.

    DC 
[image: image922.wmf]^

 AC
           ↑

    AB 
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AC 
            ↑ 

     DC // AB 

             ↑
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 Chứng minh ở phần a

GV: Nhận xét và nhấn mạnh những lỗi HS hay sai.

? (ABC = (CDA em có kết luận gì về BC và AD.

? Theo GT cho 
[image: image925.wmf]1

AMAD

2

=


=> điều gì.

GV: chốt lại kiến thức trọng tâm.

HS: Đọc đề bài.

HS: đứng tại chỗ trả lời tính chất hai đường thẳng song song.

HS: Nhận xét

HS: Chú ý và nhớ lại những chỗ phát biểu chưa đúng.

HS: Nêu cách thực hiện phần b.

1HS lên bảng thực hiện tính toán.

HS: Nhận xét 

HS: Ghi bài và lưu ý nhũng lỗi sai mình mắc phải.

Vận dụng tính chất hai đường thẳng song song.

HS: Đọc đề bài.

HS vẽ hình và ghi GT- KL trên bảng.

Có 3 TH: C/m theo truờng hợp: 

+ c-c-c

+ c-g-c

+ g-c-g

HS: lên bảng thực hiện.

HS: Nhận xét bài của bạn.

để chứng minh 
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AMB = 
[image: image927.wmf]D

DMC ta chứng minh theo trường hợp c-g-c.

Giả thiết đã cho biết 

MA = MD 

MB = MC.

Cần thêm yếu tố 
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- T/h bằng nhau của tam giác c-g-c.

- Hai góc đối đỉnh.

HS: Chú ý ghi bài và nhớ lại những lỗi hay mắc phải.

- Hs dưới lớp quan sát, nhớ lại các kiến thức, cách làm

HS: đứng tại chỗ trả lời.

HS: cùng gv xây dựng sơ đồ.

1HS: Trình bày lời giải trên bảng.

HS: Chú ý làm bài và chú ý đến những lỗi sai khi làm bài thi.

HS: Nhận xét

(ABC = (CDA (c.g.c)

=> BC = AD (hai cạnh tương ứng)
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HS: Chú ý

a) Tính chất của hai đường thẳng song song:

      Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

      - Hai góc so le trong bằng nhau.

      - Hai góc đồng vị bằng nhau.

      - Hai góc trong cùng phía bù nhau

b) 
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 Vì a // b 
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Bài tập 2



GT  
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KL  

        a) 
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        b) DC 
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        c) 
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Chứng minh:

a) (AMB và (DMC có 

MA = MD (gt)

MB = MC (gt)
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 (2 góc đối đỉnh)

Vậy (AMB = (DMC                                                                                     (c-g-c)

b) (AMB = (DMC 

=>
[image: image941.wmf]·

·
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 (2 góc t​ơng ứng)

=> DC // AB ( có một cặp góc ở vị trí so le trong bằng nhau) (1)

Mặt khác: AB 
[image: image942.wmf]^

AC (2)

Từ (1) và (2)

 => DC 
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 AC






c) cm (ABC = (CDA (c.g.c)

=> BC = AD (hai cạnh tương ứng)

mà 
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4. Củng cố: Nhận xét chung về ưu- nhược điểm của bài kiểm tra (10 phút):
  *  Ưu điểm: Nhìn chung một số em làm bài tương đối tốt trả lời đúng tính chất, vẽ hình và trình bày khoa học, sạch sẽ, chính xác.: 

  * Nhược điểm:

     - Về câu hỏi lý thuyết đa số các em còn trả lời nhầm kiến thức.

     - Về hình vẽ : Một số em vẽ hình còn cẩu thả, hình vẽ chưa chuẩn.

    - Về kiến thức:  nhiều em áp dụng sai kiến thức, 

     - Về hình thức: Nhiều hs còn trình bày cẩu thả  lập luận không chặt chẽ lôgic , không đủ bước, chưa  khoa học. chưa biết cách trình bày bài tập. Một số em chữ viết còn xấu.

  * Tìm các biện pháp để khắc phục những lỗi học sinh thường mắc phải 
   - Trước khi thực hiện giải một bài toán phải đọc kỹ và quan sát hình vẽ.

    - Cần tăng cường kiểm tra việc học và chuẩn bị bài ở nhà của hs

    - Chú ‎ ý rèn kĩ năng tính toán, trình bày lời giải của bài tập chứng minh hình học.

    - Cần phải viết , phát biểu tính chất cho chính xác.
     - Khi học kiến thức mới cần nhắc hs phải ôn kiến thức cũ để có sự biến đổi linh hoạt trong các phép tính.

  - Học sinh chữa các lỗi, sửa chỗ sai vào vở bài tập

    - Nhắc nhở HS những sai lầm mà HS mắc phải.

     - Rút kinh nghiệm khi làm bài thi.

     - HD học sinh tự chấm điểm cho mình.

5.  Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2 phút)

   * Hướng dẫn học sinh học ở nhà .

      - Làm các bài tập còn lại phần ôn tập.

      - Xem lại các dạng bài tập đã chữa trong đề thi học kì.

   * Chuẩn bị cho bài sau.

- Đọc trước bài “ luyện tập về 3 trường hợp bằng nhau của tam giác"

         - Chuẩn bị: Thước kẻ, thước đo góc, compa, SGK, SBT....

V. Rút kinh nghiệm:
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